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MÔ TẢ TÓM TẮT
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu.
Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP
Chương V. Phạm vi cung cấp
Chương này bao gồm phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan mà nhà thầu phải thực hiện; yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa (nếu có).
Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng
Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.

 

TỪ NGỮ VIẾT TẮT
	CDNT
	Chỉ dẫn nhà thầu

	BDL
	Bảng dữ liệu đấu thầu

	HSMT
	Hồ sơ mời thầu

	HSDT
	Hồ sơ dự thầu

	ĐKC
	Điều kiện chung của hợp đồng

	ĐKCT
	Điều kiện cụ thể của hợp đồng

	VND
	đồng Việt Nam

	USD
	đô la Mỹ

	EUR
	đồng tiền chung Châu Âu


 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU
Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU
	1. Phạm vi gói thầu
	1.1. Bên mời thầu quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa được mô tả trong Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

1.2. Tên gói thầu; số hiệu, số lượng các phần (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) thuộc gói thầu quy định tại BDL.
	 

	2. Nguồn vốn
	Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy định tại BDL.
	 

	3. Hành vi bị cấm
	3.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

3.2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.

3.3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu;

b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị HSDT cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu;

c) Thỏa thuận về việc từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác cho các bên không tham gia thỏa thuận.

3.4. Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào;

b) Cá nhân trực tiếp đánh giá HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu;

c) Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

3.5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;

b) Các hành vi cản trở đối với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

3.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên mời thầu, Chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của Bên mời thầu, Chủ đầu tư;

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định HSMT đối với cùng một gói thầu;

c) Tham gia đánh giá HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;

d) Là cá nhân thuộc Bên mời thầu, Chủ đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người đứng đầu Chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu tham dự thầu;

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó;

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do Chủ đầu tư, Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó;

g) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;

h) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong HSMT;

i) Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luậtđấu thầu số 43/2013/QH13 nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

3.7. Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 7 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 Điều 92 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13:

a) Nội dung HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định;

b) Nội dung HSDT, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng HSDT trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

c) Nội dung yêu cầu làm rõ HSDT của Bên mời thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá HSDT trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật.

3.8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

3.9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu.

	4. Tư cách hợp lệ của nhà thầu
	4.1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.

4.2. Hạch toán tài chính độc lập.

4.3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

4.4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL.

4.5. Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

4.6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại BDL.
	 

	5. Tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ liên quan
	5.1. Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

5.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó.

Thuật ngữ “các dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…

5.3. Để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục 5.1 CDNT, nhà thầu cần nêu rõ xuất xứ của hàng hóa, ký mã hiệu, nhãn mác của hàng hóa và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo quy định tại BDL.
	 

	6. Nội dung của HSMT
	6.1. HSMT gồm có các Phần 1, 2, 3 và cùng với tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 8 CDNT (nếu có), trong đó cụ thể bao gồm các nội dung sau đây:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:
- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về phạm vi cung cấp:
- Chương V. Phạm vi cung cấp.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:
- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

6.2. Thư mời thầu/thông báo mời thầu do Bên mời thầu phát hành hoặc cung cấp không phải là một phần của HSMT.

6.3. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) hay các tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 8 CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Bên mời thầu. Các tài liệu do nhà thầu nhận được nếu có mâu thuẫn về nội dung thì tài liệu do Bên mời thầu phát hành sẽ có ý nghĩa quyết định.

6.4. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, yêu cầu về phạm vi cung cấp và các yêu cầu khác trong HSMT để chuẩn bị lập HSDT của mình bao gồm tất cả thông tin hay tài liệu theo yêu cầu của HSMT.
	 

	7. Làm rõ HSMT
	7.1. Trong trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu hoặc đặt câu hỏi trong hội nghị tiền đấu thầu (nếu có). Khi Bên mời thầu nhận được đề nghị làm rõ HSMT của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu một số ngày theo quy định tại BDL, Bên mời thầu phải có văn bản trả lời tất cả các yêu cầu làm rõ HSMT. Bên mời thầu sẽ gửi văn bản làm rõ HSMT cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ HSMT và tất cả nhà thầu khác đã nhận HSMT từ Bên mời thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu phải tiến hành sửa đổi HSMT theo thủ tục quy định tại Mục 8 và Mục 22.2 CDNT.

7.2. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được Bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT, gửi cho tất cả nhà thầu đã mua hoặc nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trong trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Bên mời thầu sẽ phát hành văn bản sửa đổi HSMT như quy định tại Mục 8 CDNT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT. Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại nhà thầu.
	 

	8. Sửa đổi HSMT
	8.1. Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT.

8.2. Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được thông báo bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu.

8.3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu theo thời gian quy định tại BDL. Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.2 CDNT. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được tài liệu sửa đổi đó bằng một trong các cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.
	 

	9. Chi phí dự thầu
	Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp HSDT. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.
	 

	10. Ngôn ngữ của HSDT
	HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng ngôn ngữ quy định tại BDL.
	 

	11. Thành phần của HSDT
	HSDT phải bao gồm các thành phần sau:

11.1. Đơn dự thầu theo quy định tại Mục 12 CDNT;

11.2. Thỏa thuận liên danh đối với trường hợp nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu;

11.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19 CDNT;

11.4. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại Mục 4 CDNT;

11.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT;

11.6. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 17 CDNT;

11.7. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục 16 CDNT;

11.8. Đề xuất về giá và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 12 và Mục 14 CDNT;

11.9. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 13 CDNT;

11.10. Các nội dung khác theo quy định tại BDL.
	 

	12. Đơn dự thầu và các bảng biểu 
	Nhà thầu phải lập đơn dự thầu và các bảng biểu tương ứng theo mẫu quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.
	 

	13. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT
	13.1. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét.

13.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.
	 

	14. Giá dự thầu và giảm giá
	14.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá) theo yêu cầu quy định tại Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

14.2. Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc được mô tả trong Mục 1.1 CDNT và ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo các mẫu tương ứng quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.

Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của hàng hóa, dịch vụ này vào các hàng hóa, dịch vụ khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong mỗi Bảng giá, nhà thầu phải chào theo quy định tại BDL.

14.3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ”. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ”. Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HSDT hoặc nộp riêng song phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thì thực hiện như quy định tại Mục 21.2 và Mục 21.3 CDNT. Thư giảm giá sẽ được Bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT và được mở đồng thời cùng HSDT của nhà thầu.

14.4. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT, trường hợp nhà thầu có đơn giá bất thường, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ về cơ cấu đơn giá đó theo quy định tại Mục 27 CDNT.

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

14.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần như quy định tại BDL thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá, phải nêu rõ cách thức và giá trị giảm giá cụ thể cho từng phần theo Mục 14.3 CDNT.

14.6. Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục công việc nêu trong cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” chưa chính xác so với thiết kế hoặc yêu cầu nêu tại Mục 1 Phần 2 - Yêu cầu phạm vi cung cấp, nhà thầu có thể thông báo cho Bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để Bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.
	 

	15. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán
	Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.
	 

	16. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan
	16.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của HSDT để chứng minh rằng hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V - Phạm vi cung cấp.

16.2. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V - Phạm vi cung cấp.

16.3. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dụng... cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại BDL sau khi hàng hóa được đưa vào sử dụng.

16.4. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Bên mời thầu quy định tại Chương V - Phạm vi cung cấp chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V - Phạm vi cung cấp. 
	 

	17. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
	17.1. Nhà thầu phải ghi các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV - Biểu mẫu dự thầu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

17.2. Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu nếu được trúng thầu theo quy định tại BDL.
	 

	18. Thời hạn có hiệu lực của HSDT
	18.1. HSDT phải có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại BDL. HSDT nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.

18.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của HSDT thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSDT. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.
	 

	19. Bảo đảm dự thầu
	19.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc) như quy định tại Mục 19.2 CDNT. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh đó phải theo Mẫu số 04 (a) hoặc Mẫu số 04 (b) Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một hình thức khác tương tự nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 18.2 CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng.

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu sẽ không được hoàn trả.

19.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu theo quy định tại BDL.

19.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu.

19.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa theo quy định tại BDL, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

19.5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà thầu rút HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT;

b) Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 36.1 CDNT;

c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 CDNT;

d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

đ) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng trong thời gian quy định tại Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng.
	 

	20. Quy cách HSDT và chữ ký trong HSDT
	20.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT và một số bản chụp HSDT theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT”, “BẢN CHỤP HSDT”.

Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSDT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HSDT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSDT THAY THẾ”.

Trường hợp có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 13 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.

20.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại.

20.3. Bản gốc của HSDT phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, Bảng giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có), trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh được chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng minh thẩm quyền của người được ủy quyền và được nộp cùng với HSDT.

20.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của các đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên trong liên danh.

20.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu.
	 

	21. Niêm phong và ghi bên ngoài HSDT
	21.1. Túi đựng HSDT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSDT, bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ DỰ THẦU".

Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSDT thì hồ sơ sửa đổi, thay thế (bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ DỰ THẦU SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ DỰ THẦU THAY THẾ”.

Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn bộ phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về giá phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.

Các túi đựng: HSDT; HSDT sửa đổi, HSDT thay thế (nếu có); đề xuất phương án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong. Cách niêm phong theo quy định riêng của nhà thầu.

21.2. Trên các túi đựng hồ sơ phải:

a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu;

b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ quy định tại Mục 22.1 CDNT;

c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT;

d) Ghi dòng chữ cảnh báo “không được mở trước thời điểm mở thầu”.

21.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn quy định tại Mục 21.1 và Mục 21.2 CDNT. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng quy định nêu trên.
	 

	22. Thời điểm đóng thầu
	22.1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời thầu nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSMT trước khi HSDT được tiếp nhận.

22.2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 8 CDNT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Bên mời thầu và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.
	 

	23. HSDT nộp muộn
	Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ HSDT nào được nộp sau thời điểm đóng thầu. Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn, bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.
	 

	24. Rút, thay thế và sửa đổi HSDT
	24.1. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc thay thế HSDT phải được gửi kèm với văn bản thông báo việc sửa đổi, thay thế tương ứng và phải bảo đảm các điều kiện sau:

 a) Được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy định tại Mục 20 và Mục 21 CDNT, trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “SỬA ĐỔI HSDT” hoặc “THAY THẾ HSDT” hoặc “RÚT HSDT”;

b) Được Bên mời thầu tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22 CDNT.

24.2. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo quy định tại Mục 24.1 CDNT sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.

24.3. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời điểm đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà nhà thầu đã ghi trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT.
	 

	25. Mở thầu
	25.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 23 và Mục 24 CDNT, Bên mời thầu phải mở công khai và đọc to, rõ các thông tin quy định tại Mục 25.3 CDNT của tất cả HSDT đã nhận được trước thời điểm đóng thầu. Việc mở thầu phải được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm quy định tạiBDL trước sự chứng kiến của đại diện của các nhà thầu tham dự lễ mở thầu và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở thầu không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự thầu.

25.2. Trường hợp nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSDT thì trước tiên Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ các thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HSDT”, túi đựng HSDT của nhà thầu có đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm phong và trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu rút HSDT và vẫn mở HSDT tương ứng nếu văn bản thông báo “RÚT HSDT” không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải được công khai trong lễ mở thầu.

Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSDT” và HSDT thay thế này sẽ được thay cho HSDT bị thay thế. HSDT bị thay thế sẽ không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu thay thế HSDT nếu văn bản thông báo thay thế HSDT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải được công khai trong lễ mở thầu.

Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSDT” thì văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSDT sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi HSDT nếu văn bản thông báo sửa đổi HSDT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSDT được mở và đọc tại buổi mở HSDT mới được tiếp tục xem xét và đánh giá.

25.3. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSDT theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây:

a) Kiểm tra niêm phong;

b) Mở bản gốc HSDT, HSDT sửa đổi (nếu có) hoặc HSDT thay thế (nếu có) và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, số lượng bản gốc, bản chụp, giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu, giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSDT, thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá dự thầu và giá trị giảm giá (nếu có) cho từng phần. Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được tiếp tục xem xét và đánh giá;

c) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu, bảng tổng hợp giá dự thầu, giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thư giảm giá (nếu có), thoả thuận liên danh (nếu có). Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSDT nào khi mở thầu, trừ các HSDT nộp muộn theo quy định tại Mục 23 CDNT.

25.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở thầu trong đó bao gồm các thông tin quy định tại Mục 25.3 CDNT. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở thầu sẽ được gửi cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu.
	 

	26. Bảo mật
	26.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai khi mở thầu.

26.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 27 CDNT và thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.
	 

	27. Làm rõ HSDT
	27.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu. Tất cả các yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nếu HSMT có quy định) thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Nhà thầu phải thông báo cho Bên mời thầu về việc đã nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSDT bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

27.2. Việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực hiện thông qua văn bản.

27.3. Trong khoảng thời gian theo quy định tại BDL, trường hợp nhà thầu phát hiện HSDT của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nếu HSMT có quy định) thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDT. Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

27.4. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ HSDT được Bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu.

27.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với Bên mời thầu để làm rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi cụ thể thành biên bản. Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch.
	 

	28. Các sai khác, đặt điều kiện và bỏ sót nội dung
	Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá HSDT:

28.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT;

28.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong HSMT;

28.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT.
	 

	29. Xác định tính đáp ứng của HSDT
	29.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT.

29.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà:

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của HSMT.

29.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo quy định tại Mục 16 và Mục 17 CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu quy định tại Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp đã được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản.

29.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho nó trở thành đáp ứng cơ bản HSMT.
	 

	30. Sai sót không nghiêm trọng
	30.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì Bên mời thầu có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung trong HSDT.

30.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong một thời hạn hợp lý để sửa chữa những sai sót không nghiêm trọng trong HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của giá dự thầu. Nếu không đáp ứng yêu cầu nói trên của Bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu có thể sẽ bị loại.

30.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu sẽ điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu. Theo đó, giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ hoàn toàn nhằm mục đích so sánh các HSDT.
	 

	31. Nhà thầu phụ
	31.1. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 17(a) Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí năng lực (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).

Trường hợp trong HSDT, nếu nhà thầu chính không đề xuất sử dụng nhà thầu phụ cho một công việc cụ thể hoặc không dự kiến các công việc sẽ sử dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc thuộc gói thầu. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu chính sẽ được coi là vi phạm hành vi “chuyển nhượng thầu” theo quy định tại Mục 3 CDNT.

31.2. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.

31.3. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt theo quy định tại BDL. Trong trường hợp này, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 17(b) Chương IV - Biểu mẫu dự thầu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Khoản 2.3 Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSMT và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	 

	32. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
	32.1. Nguyên tắc ưu đãi:

Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên.

32.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh, xếp hạng HSDT:

 Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức sau đây:

D (%) = G*/G (%)

Trong đó:

- G*: Là chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí (nếu có);

- G: Là giá chào của hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế;

- D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 25% thì hàng hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục này.

32.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại BDL.

32.4. Trường hợp hàng hóa do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi.
	 

	33. Đánh giá HSDT
	33.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các HSDT. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác.

33.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT:

a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

b) Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm.

33.3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

b) Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật.

33.4. Đánh giá về kỹ thuật và đánh giá về giá:

a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được xem xét đánh giá tiếp về giá theo quy định tại Mục 4 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

33.5. Sau khi đánh giá về giá, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tạiBDL.

33.6. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần theo quy định tại Mục 14.5 CDNT thì việc đánh giá HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT tương ứng với phần tham dự thầu của nhà thầu.
	 

	34. Thương thảo hợp đồng
	34.1. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau đây:

a) Báo cáo đánh giá HSDT;

b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của nhà thầu;

c) HSMT.

34.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của HSMT;

b) Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong “Chương V - Phạm vi cung cấp” thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSDT chưa có đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;

c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong HSDT của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các HSDT của nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó.

34.3. Nội dung thương thảo hợp đồng:

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;

b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;

c) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;

d) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 30 CDNT;

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

34.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ cung cấp.

34.5. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 36.1 CDNT.
	 

	35. Điều kiện xét duyệt trúng thầu
	Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

35.1. Có HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

35.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

35.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

35.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;

35.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL;

35.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.
	 

	36. Hủy thầu
	36.1. Bên mời thầu sẽ thông báo hủy thầu trong trường hợp sau đây:

a) Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu nêu trong HSMT;

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong HSMT;

c) HSMT không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án;

d) Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

36.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu (theo quy định tại điểm c và điểm d Mục 36.1 CDNT) phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

36.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 36.1 CDNT, trong thời hạn 5 ngày làm việc Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự thầu cho các nhà thầu dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d Mục 36.1 CDNT.
	 

	37. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
	37.1. Trong thời hạn quy định tại BDL, Bên mời thầu phải gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu theo quy định. Trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên gói thầu, số hiệu gói thầu;

b) Tên nhà thầu trúng thầu;

c) Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu;

d) Giá trúng thầu;

đ) Loại hợp đồng;

e) Thời gian thực hiện hợp đồng;

g) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.

37.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 36.1 CDNT, trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu.

37.3. Sau khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Mục 37.1 CDNT, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa là 5 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bên mời thầu phải có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu.
	 

	38. Thay đổi khối lượng hàng hóa và dịch vụ
	Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc giảm khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương V - Phạm vi cung cấp với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của HSDT và HSMT.
	 

	39. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng
	Đồng thời với văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 18 Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng cho nhà thầu trúng thầu với điều kiện nhà thầu đã được xác minh là đủ năng lực để thực hiện tốt hợp đồng. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm đ Mục 19.5 CDNT.
	 

	40. Điều kiện ký kết hợp đồng 
	40.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

40.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng.

40.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.
	 

	41. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
	41.1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Mục 6.1 ĐKCT. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu số 20 Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.

41.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.
	 

	42. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu
	Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đến Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn theo địa chỉ quy định tại BDL. Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
	 

	43. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu
	Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo quy định tại BDL.
	 


 
Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU
	CDNT 1.1
	Tên Bên mời thầu là: Trường Đại học Vinh.

	CDNT 1.2
	Tên gói thầu: Đầu tư trang thiết bị xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu và hạ tầng mạng 

Tên dự án là: Mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo năm 2015

	CDNT 1.3
	Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

	CDNT 2
	Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Vốn tự có hợp pháp của Nhà trường.

	CDNT 4.4
	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với Trường Đại học Vinh.

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau:

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với Trường Đại học Vinh.

	CDNT 4.6
	Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Không áp dụng.

	CDNT 4.7
	Đối với nhà thầu nước ngoài: Không áp dụng. 

	CDNT 5.3
	Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa: 
- Hàng hóa và phần mềm đi kèm do nhà thầu cung cấp phải có bản quyền hợp pháp của hãng sản xuất.

- Hàng hoá mới 100% và phải có nhãn ghi rõ tiêu chuẩn, đặc tính, và các nội dung khác theo quy định của pháp luật. (Theo quy định của Pháp lệnh chất lượng hàng hóa số 18/1999/PL-UBTVQH ngày 24/12/1999 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

- Hàng hóa chào thầu chính (máy chủ, thiết bị mạng, tường lửa, thiết bị lưu trữ,...) phải có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) của phòng Thương mại Công nghệ của nước sản xuất cấp và giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng (C/Q) của nhà sản xuất

- Có Tài liệu kỹ thuật chứng minh kèm theo thiết bị đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa và có trang wedsite công bố  thông tin kỹ  thuật của nhà sản xuất về thiết bị chào hàng

Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác trong việc thông tin về chất lượng hàng hóa của mình. Bên mời thầu sẽ khước từ tất cả các sản phẩm do nhà thầu cung cấp mà không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành..

	CDNT 7.1
	Bên mời thầu phải nhận được yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn hơn 3 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

	CDNT 8.3
	Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được Bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc.
Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT không đáp ứng theo quy định thì Bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng.

	CDNT 10
	HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.

	CDNT 11.10
	Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây: Không yêu cầu.

	CDNT 13.1
	Nhà thầu không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.

	CDNT 14.2
	Trong bảng giá, nhà thầu phải chào giá theo các yêu cầu sau: 
- Giá hàng hóa DDP (theo Incoterms năm 2010) giao tại trạm, kho của Chủ đầu tư tại thành phố Vinh, Nghệ An.
- Đối với các hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa được sản xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Việt Nam yêu cầu nhà thầu chào giá của hàng hóa tại Việt Nam và trong giá của hàng hóa đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 05 (a) Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.

Nếu hàng hóa có dịch vụ liên quan kèm theo thì nhà thầu chào các chi phí cho các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu và đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 05 (b) Chương IV - Biểu mẫu dự thầu].

	CDNT 14.5
	Các phần của gói thầu: Không áp dụng.

	CDNT 16.3
	Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng…): 3 năm.

	CDNT 17.2
	Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công nhận trúng thầu bao gồm: 

Cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất đối với các thiết bị chính (máy chủ, thiết bị mạng, tường lửa, thiết bị lưu trữ).
Yêu cầu nhà thầu phải có một đại lý (hoặc đại diện) có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác được quy định tại Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

	CDNT 18.1
	Thời hạn hiệu lực của HSDT là: ≥ 90 ngày kể từ ngày đóng thầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày

	CDNT 19.2
	Nội dung bảo đảm dự thầu:

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: ….. đồng.

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ ngày đóng thầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.

	CDNT 19.4
	Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa là 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

	CDNT 20.1
	Số lượng bản chụp HSDT là: 02 và một đĩa CD hoặc USB ghi toàn bộ nội dung bản gốc của HSDT dưới định dạng file .pdf.

	CDNT 22.1
	Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp HSDT):

Nơi nhận: Trường Đại học Vinh.

- Số nhà/số tầng/số phòng: Nhà A1/Tầng 4/Phòng họp A.

- Tên đường: 182 Lê Duẩn

- Thành phố: Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm đóng thầu là:     giờ    phút, ngày   tháng    năm 2015.

	CDNT 25.1
	Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào lúc:  giờ     phút, ngày  tháng  năm 2015, tại địa điểm mở thầu theo địa chỉ như sau:

- Số nhà/số tầng/số phòng: Nhà A1/Tầng 4/Phòng họp A.

- Tên đường: 182 Lê Duẩn

- Thành phố: Vinh, tỉnh Nghệ An.

	CDNT 27.3
	Nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ HSDT đến Bên mời thầu trong vòng: 05 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

	CDNT 31.3
	Nhà thầu phụ đặc biệt: không được sử dụng.

	CDNT 32.3
	Cách tính ưu đãi: hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu.

	CDNT 33.1
	Phương pháp đánh giá HSDT là:

a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt;

b) Đánh giá về kỹ thuật: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt;

c) Đánh giá về giá: áp dụng phương pháp giá đánh giá.

	CDNT 33.5
	Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

	CDNT 37.1
	Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

	CDNT 38
	Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 10%
Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 10%

	CDNT 42
	- Địa chỉ của Chủ đầu tư: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại 038.3856160.
- Địa chỉ của Người có thẩm quyền: Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng và thiết bị, Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại 038.3856160.

	CDNT 43
	Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Phòng Kế học – Tài chính, Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại 038.3856247.


 
Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT
Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT
1.1. Kiểm tra HSDT:
a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSDT;

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSDT, bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ sơ về năng lực và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu của HSMT, trong đó có: đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về giá và các thành phần khác thuộc HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT;

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSDT.

1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSDT:
HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có bản gốc HSDT;

b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của HSMT. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận liên danh;

c) Thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật đồng thời đáp ứng thời gian theo yêu cầu của HSMT;

d) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu;

đ) Thời hạn hiệu lực của HSDT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 18.1 CDNT;

e) Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 19.3 CDNT. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại Mục 19.2 CDNT. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức đặt cọc bằng Séc thì Bên mời thầu sẽ quản lý Séc đó theo quy định tại Mục 19.4 và Mục 19.5 CDNT;

g) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu;

h) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu;

i) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 4 CDNT.

Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. 
Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh giá quy định dưới đây, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá.

2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo Bảng tiêu chuẩn dưới đây:

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu cần nộp

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	

	
	
	
	
	Tổng các thành viên liên danh
	Từng thành viên liên danh
	Tối thiểu một thành viên liên danh
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng
	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành (Hợp đồng không hoàn thành là Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối hoặc hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu).
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 12

	2
	Kiện tụng đang giải quyết
	Trường hợp nhà thầu có kiện tụng đang giải quyết thì vụ kiện sẽ được coi là có kết quả giải quyết theo hướng bất lợi cho nhà thầu và các khoản chi phí liên quan đến các kiện tụng này không được vượt quá 50% giá trị tài sản ròng của nhà thầu.

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ).
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 13

	3
	Năng lực tài chính

	3.1
	Kết quả hoạt động tài chính
	Nộp báo cáo tài chính từ năm 2012 đến năm 2014 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu.

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 14

	3.2
	Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
	Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 13 tỷ VND, trong vòng 03 năm gần đây.

 
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Không áp dụng
	Mẫu số 14

	3.3
	Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
	Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là __ tỷ đồng.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Không áp dụng
	Các Mẫu số 15, 16

	4
	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự
	Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ (chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện) trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):

(i) số lượng hợp đồng là 3, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 8 tỷ đồng hoặc

(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng 2, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 10 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 20 tỷ đồng.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Không áp dụng
	Mẫu số 08

	5
	Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác
	Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu của Chủ đầu tư.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Không áp dụng
	Văn bản cam kết tuân thủ yêu cầu này.

	6
	Năng lực thực hiện hợp đồng
	Nhà thầu phải cung cấp trong HSDT bản gốc Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất cho các thiết bị chính (máy chủ, thiết bị mạng, tường lửa, thiết bị lưu trữ) cho phép nhà thầu chính thức cung cấp hàng hóa gói thầu này trong trường hợp hàng hóa không do nhà thầu sản xuất.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Không áp dụng
	Bản gốc tài liệu cho yêu cầu này


2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:

Nhà thầu phải chứng minh có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:

 
	STT
	Vị trí công việc
	Số lượng nhân sự
	Tổng số năm kinh nghiệm của mỗi nhân sự
	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự của mỗi nhân sự
	Trình độ chuyên môn của mỗi nhân sự

	1
	Khảo sát, thiết kế giải pháp kỹ thuật, cài đặt, cấu hình hệ thống, đo kiểm, tích hợp mạng, chuyển mạng, nghiệm thu, chạy thử, đào tạo
	≥ 02
	03
	03
	Kỹ sư điện tử hoặc viễn thông hoặc công nghệ thông tin và có chứng chỉ VCP của VMWare

	
	
	≥ 02
	03
	03
	Kỹ sư điện tử hoặc viễn thông hoặc công nghệ thông tin và có chứng chỉ của Cisco

	
	
	≥ 06
	03
	03
	Kỹ sư điện tử hoặc viễn thông hoặc công nghệ thông tin 


Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí đạt/không đạt
	Nội dung đánh giá
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, bao gồm các yếu tố như công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị; mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu.
	Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Không đạt

	2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa

	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa.
	Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.
	Đạt

	
	Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.
	Không đạt

	3. Tiến độ cung cấp hàng hóa

	Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	4. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường

	4.1 Khả năng thích ứng về địa lý

	Khả năng thích ứng về địa lý.
	Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý.
	Đạt

	
	Hàng hóa được cung cấp không hoàn toàn thích ứng về địa lý.
	Chấp nhận được

	
	Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý.
	Không đạt

	4.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết

	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết
	Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.
	Đạt

	
	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết.
	Chấp nhận được

	
	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết.
	Không đạt

	5. Bảo hành

	Thời gian Bảo hành
	Thời gian bảo hành trên 12 tháng.
	Đạt

	
	Thời gian bảo hành dưới 12 tháng.
	Không đạt

	6. Uy tín của nhà thầu

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu.
	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
	Đạt

	
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu.
	Không đạt

	7. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ

	Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp
	Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.
	Đạt

	
	Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.
	Không đạt

	Kết luận
	_____


Ghi chú:

(1) Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong ba phương pháp dưới đây cho phù hợp:

Phương pháp giá đánh giá:
Cách xác định giá đánh giá theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Sửa lỗi;

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch;

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có);

Bước 5. Xác định giá đánh giá:

Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây:

GĐG = G ± ΔG + ΔƯĐ
Trong đó:

- G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch) - giá trị giảm giá (nếu có);

- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa bao gồm: 
ΔG=0 đối với các hàng hóa có xuất xứ từ các nước G7; 
ΔG=tổng giá chào thầu hàng hóa x 2 đối với các hàng hóa có xuất xứ từ các nước khác.
- ΔƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục 32 CDNT.

Bước 6. Xếp hạng nhà thầu:

HSDT có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

 
Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU
Mẫu số 01 (a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)
Mẫu số 01 (b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)
Mẫu số 02. Giấy ủy quyền

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh

Mẫu số 04 (a). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập

Mẫu số 04 (b). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh

Mẫu số 05. Bảng tổng hợp giá dự thầu

Mẫu số 05 (a). Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng đối với đấu thầu trong nước)
Mẫu số 05 (a1). Bảng giá dự thầu của hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước (áp dụng đối với thầu quốc tế)
Mẫu số 05 (a2). Bảng giá dự thầu của hàng hóa sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam (áp dụng đối với đấu thầu quốc tế)
Mẫu số 05 (b). Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan

Mẫu số 06. Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi

Mẫu số 07 (a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu

Mẫu số 07 (b). Bản kê khai thông tin về các thành viên của nhà thầu liên danh

Mẫu số 08. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

Mẫu số 09. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt

Mẫu số 10. Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt

Mẫu số 11. Bản kinh nghiệm chuyên môn

Mẫu số 12. Hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ

Mẫu số 13. Kiện tụng đang giải quyết

Mẫu số 14. Tình hình tài chính của nhà thầu

Mẫu số 15. Nguồn lực tài chính

Mẫu số 16. Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện

 

Mẫu số 01 (a)
ĐƠN DỰ THẦU (1)
(áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)
Ngày:___[ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]
Tên gói thầu:___[ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]
Tên dự án:___[ghi tên dự án]
Thư mời thầu số:__[ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]
Kính gửi:___[ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]
Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____[ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____[ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____[ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (2) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu] (3).
Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 - Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ (4)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(5).

 

	 
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu (6)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu.

(3) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ hoàn thành nêu trong HSDT.

(4) Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày.

(5) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

(6) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.

 

Mẫu số 01(b)
ĐƠN DỰ THẦU(1)
(áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)
Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]
Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]
Tên dự án: [ghi tên dự án]
Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]
Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]
Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____[ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____[ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____[ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (2) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là:___[ghi giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng tiền]. 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:____[ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền](3).
Thời gian thực hiện hợp đồng là ____[ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu](4).

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 - Chỉ dẫn nhà thầu trong hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ (5)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(6).

 

	 
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu (7)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu.

(3) Ghi rõ giảm giá cho toàn bộ gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều công việc, hạng mục nào đó (nêu rõ công việc, hạng mục được giảm giá).

(4) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ hoàn thành nêu trong HSDT.

(5) Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày.

(6) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

(7) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.

 

Mẫu số 02
GIẤY ỦY QUYỀN (1)
Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____[ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án____[ghi tên dự án] do ____[ghi tên Bên mời thầu] tổ chức:

[- Ký đơn dự thầu;
- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT;
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn](2).
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu]chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản.

 

	Người được ủy quyền
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]
	Người ủy quyền
[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.

 

Mẫu số 03
THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)
______, ngày ____ tháng ____ năm ____

Gói thầu: ____ [ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: ____[ghi tên dự án]
Căn cứ (2)____[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];
Căn cứ(2)____ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];
Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _____[ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____[ngày được ghi trên HSMT];
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh____[ghi tên từng thành viên liên danh]
Đại diện là ông/bà:___________________________________________________________

Chức vụ:___________________________________________________________________

Địa chỉ:____________________________________________________________________

Điện thoại:__________________________________________________________________

Fax:_______________________________________________________________________

E-mail:_____________________________________________________________________

Tài khoản:__________________________________________________________________

Mã số thuế:_________________________________________________________________

Giấy ủy quyền số __ ngày __tháng____ năm ___(trường hợp được ủy quyền).
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung
1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____[ghi tên gói thầu]thuộc dự án ____ [ghi tên dự án].

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____[ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;
- Hình thức xử lý khác ____[ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____[ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh:

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____[ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):

[- Ký đơn dự thầu;
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT;
- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (4):

	STT
	Tên
	Nội dung công việc đảm nhận
	Tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu

	1
	Tên thành viên đứng đầu liên danh
	- ___

- ___
	- ___%

- ___%

	2
	Tên thành viên thứ 2
	- ___

- ___
	- ___%

- ___%

	....
	....
	....
	......

	Tổng cộng
	Toàn bộ công việc của gói thầu
	100%


Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh
1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

- Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] theo thông báo của Bên mời thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập thành ______bản, mỗi bên giữ_____bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
 

Ghi chú:

(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.

 

Mẫu số 04 (a)
BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(áp dụng đối với nhà thầu độc lập)
Bên thụ hưởng:___[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu]
Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh]
 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông báo mời thầu].

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(2) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(3).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ:

1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu;

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 36.1 -Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu;

3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41.1 - Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.

 

	 
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Ghi theo quy định tại Mục 19.2 BDL.

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

 

Mẫu số 04 (b)
BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(áp dụng đối với nhà thầu liên danh)
Bên thụ hưởng:___[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu]
Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh]
BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông báo mời thầu].
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ:

1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu;

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 36.1 -Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu;

3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41.1 - Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.

Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh _____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 - Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.

 

	 
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Khuyến khích các ngân hàng sử dụng theo Mẫu này, trường hợp sử dụng theo mẫu khác mà vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu trong trường hợp này được coi là không hợp lệ.

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.

(3) Ghi theo quy định tại Mục 19.2 BDL. 

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

 

Mẫu số 05
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
(áp dụng đối với đấu thầu trong nước)
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Hàng hóa
	(M)

	2
	Dịch vụ liên quan
	(I)

	 
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(M) + (I)


 

	 
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


 

 

Mẫu số 05 (a)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng đối với đấu thầu trong nước)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng mời thầu
	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền
(Cột 4x6)

	1
	Hàng hóa thứ 1
	 
	 
	 
	 
	M1

	2
	Hàng hóa thứ 2
	 
	 
	 
	 
	M2

	
	….
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Hàng hóa thứ n
	 
	 
	 
	 
	Mn

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)
	M=M1+M2+…+Mn


 

	 
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp; các cột (5), (6), (7) nhà thầu chào.

Đơn giá dự thầu tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 5(b). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

 

 

Mẫu số 05 (b)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền
(Cột 3x7)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)
	(I)


 

	 
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp với Biểu dịch vụ liên quan quy định tại Mục 1 Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào.

 

Mẫu số 06
BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI
HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)
	STT
	Tên hàng hóa
	Giá trị

	1
	Tên hàng hóa thứ nhất
	 

	
	Giá chào của hàng hóa trong HSDT
	(I)

	
	Giá trị thuế các loại (trong đó bao gồm thuế nhập khẩu đối với các linh kiện, thiết bị cấu thành hàng hóa nhập khẩu, thuế VAT và các loại thuế khác phải trả cho hàng hóa)
	(II)

	
	Kê khai các chi phí nhập ngoại trong hàng hóa bao gồm các loại phí, lệ phí (nếu có) 
	(III)

	
	Chi phí sản xuất trong nước
	G* = (I) - (II) - (III)

	
	Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước
	D (%) = G*/G (%)

Trong đó G = (I) - (II)

	2
	Tên hàng hóa thứ hai
	 

	
	…
	 


 

	 
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Trường hợp hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi thì nhà thầu không phải kê khai theo Mẫu này.

 

Mẫu số 07 (a)
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU
Ngày:_________________
Số hiệu và tên gói thầu: _________________

 

	Tên nhà thầu:__ [ghi tên nhà thầu]

	Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh

	Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:___[ghi tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]

	Năm thành lập công ty:___[ghi năm thành lập công ty]

	Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu:__[tại nơi đăng ký]

	Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà thầu

Tên: _____________________________________

Địa chỉ: __________________________________

Số điện thoại/fax: __________________________

Địa chỉ email: ______________________________

	1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.

2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.


 

Mẫu số 07 (b)
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA 
NHÀ THẦU LIÊN DANH(1)
Ngày:_______________
Số hiệu và tên gói thầu: __________________

 

	Tên nhà thầu liên danh:

	Tên thành viên của nhà thầu liên danh:

	Quốc gia nơi đăng ký công ty của thành viên liên danh:

	Năm thành lập công ty của thành viên liên danh:

	Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký:

	Thông tin về đại diện hợp pháp của thành viên liên danh

Tên: ____________________________________

Địa chỉ: __________________________________

Số điện thoại/fax: __________________________

Địa chỉ e-mail: _____________________________

	1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp...

2. Trình bày sơ đồ tổ chức.


Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

 

Mẫu số 08
HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)
___, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]
Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

	Tên và số hợp đồng
	[ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng
	[ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ____ VND

	Trong trường hợp là thành viên trong liên danh, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm
	[ghi phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]
	[ghi số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ___ VND

	Tên dự án:
	[ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

	Tên Chủ đầu tư:
	[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	 Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

E-mail:
	[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]
[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT(2).

	1. Loại hàng hóa
	[ghi thông tin phù hợp]

	2. Về giá trị
	[ghi số tiền bằng VND]

	3. Về quy mô thực hiện
	[ghi quy mô theo hợp đồng]

	4. Các đặc tính khác
	[ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]

	
	
	
	


Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong bảng trên...).

Ghi chú:

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

 

Mẫu số 12
HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ (1)
Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

 

	Các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT

	□ Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

□ Có hợp đồng đã ký nhưng không hoàn thành tính từ ngày 1 tháng 1 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

	Năm
	Phần việc hợp đồng không hoàn thành
	Mô tả hợp đồng
	Tổng giá trị hợp đồng (giá trị hiện tại, đơn vị tiền tệ, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)

	 
	 
	Mô tả hợp đồng:

Tên Chủ đầu tư:

Địa chỉ:

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng:
	 


Ghi chú:

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào có hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại.

Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

 

Mẫu số 13
KIỆN TỤNG ĐANG GIẢI QUYẾT(1)
Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

 

	Các vụ kiện đang giải quyết

	Chọn một trong các thông tin mô tả dưới đây:
□ Không có vụ kiện nào đang giải quyết.

□ Dưới đây là mô tả về các vụ kiện đang giải quyết mà nhà thầu là một bên đương sự (hoặc mỗi thành viên của liên danh nếu là nhà thầu liên danh).

	Năm
	Vấn đề tranh chấp
	Giá trị vụ kiện đang giải quyết tính bằng VND
	Tỷ lệ của giá trị vụ kiện đang giải quyết so với giá trị tài sản ròng

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Ghi chú:

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các vụ kiện tụng đang giải quyết; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào đang có các vụ kiện tụng mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại.

Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

 

Mẫu số 14
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)
Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

	 
	Số liệu tài chính cho 3 năm gần nhất (2) [VND]

	
	Năm 1:
	Năm 2:
	Năm 3:


 
Thông tin từ Bảng cân đối kế toán
	Tổng tài sản
	 
	 
	 

	Tổng nợ
	 
	 
	 

	Giá trị tài sản ròng
	 
	 
	 

	Tài sản ngắn hạn
	 
	 
	 

	Nợ ngắn hạn
	 
	 
	 

	Vốn lưu động
	 
	 
	 


 

Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh
	Tổng doanh thu
	 
	 
	 

	Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh(3)
	 

	Lợi nhuận trước thuế
	 
	 
	 

	Lợi nhuận sau thuế
	 
	 
	 

	Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho ba năm gần nhất(4), như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:

Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định.

Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành và được kiểm toán. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

- Báo cáo kiểm toán;

- Các tài liệu khác.


Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

(2), (4) Khoảng thời gian được nêu ở đây cần giống khoảng thời gian được quy định tại Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

(3) Để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các năm cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.

 

Mẫu số 15
NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH(1)
Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh khoản cao(2), các hạn mức tín dụng và các nguồn tài chính khác (không phải là các khoản tạm ứng theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính được nêu trong Mẫu số 16 Chương này.

	Nguồn lực tài chính của nhà thầu

	STT
	Nguồn tài chính
	Số tiền (VND)

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	3
	 
	 

	…
	 
	 

	Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)
	 


Ghi chú:

(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin về nguồn lực tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng minh.

Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu được tính theo công thức sau:

NLTC = TNL - ĐTH
Trong đó:

- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu;

- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (tổng nguồn lực tài chính quy định tại Mẫu này);

- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (quy định tại Mẫu số 16).

Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

Trường hợp trong HSDT, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu và không phải kê khai thông tin theo quy định Mẫu này và Mẫu số 16.

(2) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

 

Mẫu số 16
NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG
ĐANG THỰC HIỆN(1)
	STT
	Tên hợp đồng
	Người liên hệ của Chủ đầu tư (địa chỉ, điện thoại, fax)
	Ngày hoàn thành hợp đồng
	Thời hạn còn lại của hợp đồng tính bằng tháng 
(A)(2)
	Giá trị hợp đồng chưa thanh toán, bao gồm cả thuế 
(B)(3)
	Yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng 
(B/A)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (ĐTH).
	 


Ghi chú:

(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng tổng của: (i) các cam kết hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét theo xác định của Chủ đầu tư. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng.

(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

(3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP
Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa
Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa được Bên mời thầu đưa vào HSMT và phải bao gồm mô tả về các hàng hóa sẽ được cung cấp cũng như tiến độ cung cấp.

Các thông tin trong Mục này để hỗ trợ các nhà thầu khi lập các bảng giá theo các mẫu tương ứng quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.

1. Phạm vi cung cấp hàng hóa 
Nhà thầu cung cấp các thiết bị phần cứng, phần mềm, phụ kiện đầy đủ đi kèm, kèm theo các dịch vụ lắp/cài đặt hoàn chỉnh hệ thống, hướng dẫn vận hành, đào tạo, chạy thử, nghiệm thu, bảo hành để đảm bảo triển khai thành công gói thầu. Các hạng mục cung cấp được thống kê trong bảng sau

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng mời thầu
	Mô tả hàng hóa
	Thời gian bảo hành

	I
	Xây dựng DC
	

	I.1
	Thiết bị CNTT phục vụ xây dựng DC
	

	1
	Thiết bị cân bằng tải cho đường ADSL
	cái
	01
	- Dạng Rack 1U
- Băng thông Wan trong khoảng 60-200 Mbps

- Số lượng đường Wan 3-25 đường

- Số phiên kết nối nối đồng thời lên đến 800.000

- Số kết nối trong 1 giây: 1600

- Có thể quản trị qua Web (Https), SSH, CLI
	12 tháng

	2
	Thiết bị định tuyến hỗ trợ đa dịch vụ
	cái
	01
	- Thiết bị gắn Rack

- Có kiến trúc dạng Module
- 4 Slots cho các Wan card

- Hỗ trợ đa dịch vụ: thoại, video, dữ liệu

- Hỗ trợ nhiều giao thức định tuyến
	36 tháng

	3
	Thiết bị tường lửa thế hệ mới (Next Generation Firewall Appliance)
	cái
	01
	- Thiết bị tường lửa thế hệ mới có hỗ trợ tính sẵn sàng cao, bảo vệ hệ thống mạng tránh nguy cơ tấn công từ bên ngoài.
- Thông lượng Firewall lên đến 8 Gbps

- Thông lượng IPS 1.4 Gbps

- Hỗ trợ tới 2.000.000 phiên kết nối TCP đồng thời
	12 tháng

	4
	Chuyển mạch trung tâm (Core Switch) dạng chassis+Supervisor Engine
	cái
	01
	- Có kiển trúc dạng Module với 6 Slot để cắm Line-card
- Khả năng chuyển mạch nội tại lên đến 520 Gbps

- Khả năng chuyển mạch trên mỗi Slot đạt 48 Gbps

- Hỗ trợ đa dịch vụ
	36 tháng

	5
	Thiết bị chuyển mạch phân phối
	cái
	01
	- 24 cổng Gigabit
- 2 cỏng uplink SFP 10G

- Khả năng chuyển mạch lên đến 92 Gbps

- Có thể Stack nhiều Switch cùng loại với nhau
	36 tháng

	6
	Thiết bị chuyển mạch vùng DMZ
	cái
	01
	- 24 cổng Gigabit
- 4 cổng uplink SFP 1 Gb
	36 tháng

	7
	Thiết bị chuyển mạch truy cập
	cái
	02
	- 24 cổng Gigabit

- 4 cổng uplink SFP 1 Gb
	36 tháng

	8
	Máy hàn cáp quang
	cái
	01
	- Hàn nối cáp quang qua phương thức căn chỉnh lõi tự động
- Màn hình cảm ứng thân thiện với người sử dụng

- Khả năng chống chịu cao với tiêu chuẩn IP52

- Chống bụi, chống thấm nước, chống sốc

- Hàn sợi 7 giây, gia nhiệt 28 giây

- Trọng lượng nhẹ, dung lượng pin cao
	12 tháng

	9
	Hệ thống máy chủ (Ảo hóa thành các máy chủ ứng dụng : Web, DNS …, máy chủ CSDL)
	cái
	03
	- Dạng Rack 2U
- 2 bộ Vi xử lý Intel Xeon E5-2609v3
- Bộ nhớ RAM 16 Gb và có thể mở rộng tối đa 768 Gb

- Ổ cứng 4x300 GB. Có hỗ trợ Raid 0; 1; 5; 10

- Có tích hợp HBA card phục vụ kết nối SAN
	36 tháng

	10
	Máy chủ sao lưu dữ liệu (Backup)
	01 cái
	
	- Dạng Rack 2U

- 2 bộ Vi xử lý Intel Xeon E5-2630v3

- Bộ nhớ RAM lên đến 128 Gb và có thể mở rộng tối đa 768 Gb

- Ổ cứng 4x600 GB. Có hỗ trợ Raid 0; 1; 5; 10

- Có tích hợp HBA card phục vụ kết nối SAN
	36 tháng

	11
	Phần mềm ảo hóa và phần mềm quản trị cho các máy chủ ảo
	bộ
	01
	- Phần mềm ảo hóa + License để cài đặt trên hệ thống
	36 tháng

	12
	Hệ điều hành cho máy chủ
	bộ
	04
	- Hệ điều hành cung cấp cài đặt trên các máy chủ và License
	12 tháng

	13
	Hệ quản trị CSDL (Database) cho máy chủ
	bộ
	01
	- Hệ CSDL cài đặt trên các máy chủ CSDL + License đi kèm
	12 tháng

	14
	Phần mềm Antivirus cho máy chủ
	bộ
	04
	- Bảo vệ an toàn cho môi trường ảo hóa
- Tích hợp chống Virus, chống Spyware, tường lửa, phòng chống xâm nhập cũng như thiết bị điều khiển và kiểm soát ứng dụng

- Tích hợp toàn bộ tính năng trong một giao diện duy nhất

- Quản trị tập trung cho tất cả các môi trường như Windows, Mac, và hệ thống ảo hóa

- Cho phép nâng cấp ngay lập tức để tự thực thi kiểm soát truy cập mạng mà không cần triển khai phần mềm bổ sung
	36 tháng

	15
	Phần mềm Backup
	bộ
	01
	Phần mềm backup + License cho các máy chủ để backup ứng dụng và CSDL
	12 tháng

	16
	Thiết bị lưu trữ SAN
	bộ
	01
	- Có kiến trúc Disk Enclosure

- Khả năng lưu trữ tối đa lên đến 500 Tb
- Hỗ trợ các loại ổ cứng như SAS, NL-SAS, Flash

- Có phần mềm quản trị đi kèm

- Hỗ trợ ảo hóa
	36 tháng

	17
	Thiết bị chuyển mạch SAN switch
	bộ
	01
	- Có 24 port với 8 Port Active với đầy đủ SFP module. Tốc độ trên mỗi cổng đạt 8 Gbps
	36 tháng

	18
	Thiết bị chuyển mạch tín hiệu KVM
	bộ
	01
	- Thiết bị KVM kết nối các máy chủ với 8 cổng cắm
	36 tháng

	I.2
	Hạ tầng xây dựng DC
	

	1
	Tủ rack
	cái
	02
	Tủ rack 42 U
	36 tháng

	2
	Thiết bị lưu điện UPS
	bộ
	01
	- Công suất 20kVA/16kW
- Ắc quy lưu điện được 10 phút với full tải

- Dải điện áp đầu vào rộng 380/400/415 V

- Điện áp đầu ra 380/400/415 V

- Trọng lượng 82 kg
	12 tháng

	3
	Hệ thống chống sét
	hệ thống
	01
	- Hệ thống lắp đặt phục vụ chống sét cho các thiết bị trong DC
	12 tháng

	3.1
	Giếng khoan tiếp địa sâu 20 - 25m, cách nhau 10 - 15m
	giếng
	02
	
	

	3.2
	Cọc Tiếp địa thép mạ đồng D16x2,4m
	cái
	02
	
	

	3.3
	Dây cáp đồng trần M70 liên kết các giếng/cọc Tiếp địa
	mét
	60
	
	

	3.4
	Hàn hóa nhiệt liên kết dây/cọc Tiếp địa
	tub
	04
	
	

	3.5
	Hóa chất giảm điện trở đất
	bao
	04
	
	

	3.6
	Hộp đo kiểm tra điện trở đất bẳng composite
	cái
	01
	
	

	3.7
	Dây cáp đồng bọc PVC/50mm2 dẫn lên phòng máy (2 đường)
	mét
	120
	
	

	3.8
	Bảng đồng Tiếp địa trung gian 300 x 60 x 6mm
	cái
	03
	
	

	3.9
	Dây Tiếp địa đến các Thiết bị chống sét lan truyền
	mét
	10
	
	

	3.10
	Dây Tiếp địa đến các tủ rack
	mét
	20
	
	

	3.11
	Thiết bị chống sét trên đường nguồn : 3 Phase/ 4W+G WYE/ All Mode (100KA / Phase)
	bộ
	01
	
	

	3.12
	Thiết bị chống sét cho đường dây mạng tốc độ gigabit
	cái
	02
	
	

	3.13
	Thiết bị cắt lọc sét trên mạng LAN, tốc độ gigabit
	cái
	24
	
	

	3.14
	Giá đỡ thiết bị bắt vào tủ rack
	cái
	01
	
	

	3.15
	Thiết bị chống sét cho đường dây tín hiệu , điện thoại , modem, fax lines
	cái
	01
	
	

	4
	Hệ thống báo cháy
	hệ thống
	01
	- Hệ thống báo cháy tự động cho DC
	12 tháng

	4.1
	Tủ báo cháy TT 5 kênh
	bộ
	01
	
	

	4.2
	Đầu báo khói quang
	bộ
	04
	
	

	4.3
	Đầu báo nhiệt gia tăng
	bộ
	02
	
	

	4.4
	Tổ hợp báo cháy (Chuông báo cháy, đèn báo cháy quả nhót, nút ấn báo cháy, vỏ tủ thép sơn tĩnh điện)
	bộ
	01
	
	

	4.5
	Bình bọt chữa cháy CO2 xách tay, 3kg
	cái
	02
	
	

	4.6
	Bình bột chữa cháy hỗn hợp xách tay, 4kg
	cái
	02
	
	

	5
	Thiết bị chống ẩm
	cái
	01
	- Công suất hút ẩm 20 lít/ngày, dễ di động, tính thẩm mỹ cao, đặt trong phòng
- Thoát nước liên tục. Không khí lưu hành 110 m³/h
	12 tháng

	6
	Quạt thông gió
	cái
	01
	- Quạt thông gió 2 chiều công suất 32W. Nguồn điện vào 220V/50Hz
	12 tháng

	7
	Sàn nâng kỹ thuật cho DC
	m²
	15
	- Sàn nâng cách tĩnh điện và chống cháy cho DC
- Tấm sàn bằng thép lõi xi măng, mặt hoàn thiện phủ HPL.

- Xung quanh tấm được viền nhựa PVC
	12 tháng

	8
	Cửa ra vào phòng DC
	cái
	01
	- Cửa vào phòng máy chủ bằng thép, lõi bông khoáng cách nhiệt, chống cháy 2h, Kích thước 1,4 x 2,2m.
	12 tháng

	9
	Hệ thống điện 03 pha và tủ điện
	hệ thống
	01
	- Cấp điện cho các thiết bị trong DC hoạt động
	12 tháng

	9.1
	Tủ điện nguồn cấp điện lưới cho phòng máy chủ
	cái
	01
	
	

	9.2
	Tủ điện nguồn PDU cấp điện cho các thiết bị CNTT - Rack, server
	cái
	01
	
	

	9.3
	Tủ điện MDU ( Tủ điện phân phối chính cho các TB điều hòa, ánh sáng, khác)
	cái
	01
	
	

	9.4
	Phụ kiện cho tủ điện: (Bộ đèn báo đỏ, vàng, xanh, label, đồng hồ V, A….)
	bộ
	03
	
	

	9.5
	Attomas nguồn tổng(ra, vào) MCB: 3 pha 100A
	bộ
	02
	
	

	9.6
	Attomas đầu vào từng UPS: MCB 1 pha 50 A
	bộ
	02
	
	

	9.7
	Attomas Cấp cho các tủ RACK, ổ cắm : MCB 1 pha 32A
	bộ
	15
	
	

	10
	Hệ thống camera quan sát
	hệ thống
	01
	- Hệ thống Camera giúp giám sát Data center gồm 03 Camera IP và 01 đầu ghi hình 16 kênh + phần mềm Camera giám sát đi kèm
	12 tháng

	10.1
	Camera IP - dạng gắn trần
	cái
	01
	
	

	10.2
	Camera IP - dạng gắn tường
	cái
	02
	
	

	10.3
	Đầu ghi hình 16 kênh và phần mềm ghi hình đi kèm
	bộ
	01
	
	

	11
	Hệ thống kiểm soát cửa ra vào
	hệ thống
	01
	- Máy kiểm soát ra/vào và chấm công bằng thẻ dùng thẻ EM 125 kHz
- Đăng ký được 40.000 người sử dụng và 50.000 sự kiện ra vào

- Thời gian đọc thẻ 0,3 giây/thẻ
	12 tháng

	11.1
	Thiết bị kiểm soát cửa ra vào dùng thẻ
	bộ
	01
	
	

	11.2
	Khóa thả chốt kèm bộ gá
	cái
	01
	
	

	11.3
	Nút bấm mở cửa từ bên trong chất liệu bằng hợp kim nhôm
	cái
	01
	
	

	11.4
	Nút bấm dùng cho trường hợp khẩn cấp
	cái
	01
	
	

	11.5
	Thẻ từ không tiếp xúc
	cái
	20
	
	

	12
	Hệ thống chiếu sáng và ổ cắm
	hệ thống
	01
	- Hệ thống chiếu sáng và ổ điện cho DC
	12 tháng

	12.1
	Đèn huỳnh quang lắp âm trần, hộp âm trần 2x40w, có máng phản quang
	Cái
	08
	
	

	12.2
	Đèn sạc sự cố kiểu tube dài 60cm lắp nổi tường, 12W, kèm accu lưu điện >=2h. Kèm ổ cắm đơn lắp nổi tường 2 chấu, vỏ nhựa, lắp nổi
	
	02
	
	

	12.3

12.4
	Ổ cắm 32A, 3-pin, chuẩn công nghiệp IEC 309, IP44 cho tủ rack 1phase
	Cái
	02
	
	

	12.5
	Ổ cắm đôi 16A lắp chân tường 3 chấu, vỏ nhựa, lắp nổi
	Cái
	04
	
	

	12.6
	Công tắc đèn đôi
	Cái
	
	
	

	12.7
	Thang/máng cáp có nắp đậy 300x100mm
	Mét
	10
	
	

	13
	Hệ thống cáp kết nối, phụ kiện, vật tư lắp đặt Data center
	Hệ thống
	01
	- Tổng hợp hệ thống cáp kết nối, hệ thống vật tư, phụ kiện phục vụ thi công hệ thống mạng và hệ thống cơ sở hạ tầng cho DC
	

	14
	Gói thi công triển khai, lắp đặt, cài đặt hệ thống. Đào tạo chuyển giao hệ thống
	Gói
	01
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Biểu tiến độ cung cấp
BIỂU TIẾN ĐỘ CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT
	Danh mục hàng hóa
	Tiến độ cung cấp
	Địa điểm cung cấp

	 Toàn bộ hàng hóa cung cấp và lắp đặt trong vòng 90 ngày
	 Cung cấp tối đa là 2 đợt
	 Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.


 
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Gói thầu "Đầu tư trang thiết bị xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu và hạ tầng mạng" thuộc dự án "Mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo năm 2015" 
2.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Mô hình tổng quan hệ thống hạ tầng Trung tâm dữ liệu:
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Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

	STT
	Hạng mục
	Tiêu chuẩn, thống số kỹ thuật
	Bắt buộc
	Đạt
	Không đạt

	I
	Hệ thống thiết bị mạng
	
	
	

	1
	Cân bằng tải cho đường ADSL

	
	Form Factor 
	1U Appliance
	x
	
	

	
	WAN Bandwidth
	60–200 Mbps
	x
	
	

	
	WAN Links 
	3–25
	x
	
	

	
	Network Interfaces 
	4x GE/1x 100 BT
	x
	
	

	
	HA Ports 
	Serial
	
	
	

	
	Power supply
	Single
	
	
	

	
	Concurrent Connections 
	800,000
	x
	
	

	
	Connections per Second 
	1600
	x
	
	

	
	Multi-Homing A/AAAA Records
	300
	x
	
	

	
	Network Interfaces
	Any port can be configured as WAN (supporting VLAN); or LAN or DMZ (both supporting VLAN and port redundancy or 2-port LACP)
	x
	
	

	
	Management
	HTTPS, SSH CLI, Direct Concole DB9 CLI, SNMP
	x
	
	

	
	Input Voltage
	100–240V AC, 50–60 Hz
	
	
	

	
	Load Balancing Algorithms
	Fixed, Weighted Round-Robin, Application, Connections, Traffic, FQDN, Optimum Route, Full IPv6 Suport of all WAN types
	x
	
	

	
	Tunnel Routing
	VPN Load Balancing, AES Encryption, Dynamic IP Support, NAT Pass-Through, Peer Routing Exchange, Tunnel DSCP QoS for MPLS Links
	x
	
	

	
	Management
	Web Admin (SSL) / Console (DIN 9 to Ethernet, SSH), Link Report
	x
	
	

	2
	Thiết bị định tuyến

	
	General
	 
	
	
	

	
	Architecture
	- 04 slots for WAN Interface Cards (EHWIC/WIC/HWIC/VWIC)

- 01 slot for ISM

- 03 PVDM (DSP) onboard slots

- 01 x USB Console Port (Type B) (up to 115.2 kbps)

- 01 x Double-Wide Service Module Slots

- 01 x Service Module Slots

- 02 x Double-Wide EHWIC Slots
	
	
	

	
	
	
	x
	
	

	
	Interface
	- 03 RJ-45 10/100/1000 port

- 01 SFP-Based Ports

- 02 External USB 2.0 Flash Memory Slots 

- 01 USB Console Port

- 01 Serial Console Port

- 01 Serial Auxiliary Port
	x
	
	

	
	Multisevice support
	Data, Voice and Video Traffic
	x
	
	

	
	Memory
	Memory DDR2 ECC DRAM - Default 512 MB
	x
	
	

	
	
	Memory (DDR2 ECC DRAM) - Maximum 2 GB
	x
	
	

	
	
	Compact Flash : 256 MB, Maximum up to 8GB
	x
	
	

	
	Software
	IP Base Software
	x
	
	

	
	Protocol
	
	
	
	

	
	WAN protocols
	HDLC, PPP, SLIP, FR, X.25, ATM…
	x
	
	

	
	Network protocols
	IP, Support IPX, AppleTalk, IBM/SNA with appropriate software
	x
	
	

	
	Routing protocols
	OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, static IPv4 routing, static IPv6 routing
	x
	
	

	
	Data link Protocol
	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
	x
	
	

	
	Remote management Protocol
	SNMP, RMON
	x
	
	

	
	Traffic Management
	 
	
	
	

	
	QoS protocols
	RSVP (Resource Reservation Protocol)
	x
	
	

	
	
	WFQ (Weighted Fair Queuing)
	x
	
	

	
	
	CRTP (Compressed Real Time Transport Protocol)
	x
	
	

	
	
	DSCP (Differentiated Services Code Protocol)
	x
	
	

	
	
	WRED (Weighted Random Early Detection)
	x
	
	

	
	
	LLQ (Low Latancy Queuing)
	x
	
	

	
	AC Input Voltage
	100 to 240 VAC auto ranging
	
	
	

	
	Accessories
	Power Cable and other accessories and cables that needed
	
	
	

	3
	Thiết bị tường lửa thế hệ mới (Next Generation Firewall Appliance)
	
	
	
	

	
	INTERFACE
	
	
	
	

	
	Total 10/100/1000 Interfaces (RJ-45)
	8
	x
	
	

	
	Maximum network interfaces
	 10
	x
	
	

	
	USB (Client/server)
	1 / 2
	x
	
	

	
	RJ-45 Serial Console
	1
	x
	
	

	
	System Performance
	
	
	
	

	
	Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets)
	8 / 8 / 8 Gbps
	x
	
	

	
	Firewall Latency (64 byte UDP packets)
	2 μs
	x
	
	

	
	Firewall Throughput (Packets Per Second)
	12 Mpps
	x
	
	

	
	Concurrent Sessions (TCP)
	2.000.000
	x
	
	

	
	New Sessions/Sec (TCP)
	50.000
	x
	
	

	
	Firewall Policies
	10.000
	x
	
	

	
	IPSec VPN Throughput (512 byte packets)
	4.5 Gbps
	x
	
	

	
	Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels
	2.000
	x
	
	

	
	Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels
	10.000
	x
	
	

	
	SSL-VPN Throughput
	200 Mbps
	x
	
	

	
	IPS Throughput
	1.4 Gbps
	x
	
	

	
	Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Max)
	500
	x
	
	

	
	Antivirus throughput (Proxy Based/ Flow Based)
	200 / 550 Mbps
	x
	
	

	
	Virtual Domains (Default / Max)
	10 / 10
	x
	
	

	
	High Availability
	Active/Active, Active/passive, Clustering
	x
	
	

	
	AC Power
	100-240 VAC, 60-50 Hz
	
	
	

	4
	Chuyển mạch trung tâm (Core Switch)

	
	Chassis Features
	
	
	
	

	
	Total number of slot 
	06 slot
	x
	
	

	
	Line-card Slot
	05 slot
	x
	
	

	
	Supervisor-Engine Slot
	01 slot
	x
	
	

	
	Bandwidth scalability per line-card slot
	Up to 48 Gbps on all slots
	x
	
	

	
	Number of power supply
bays
	02  AC Power supplies (1+1 redundancy), with power cables
	x
	
	

	
	Number of fan-tray bays
	01
	
	
	

	
	Supervisor Engine
	
	
	
	

	
	Centralized switching capacity
	520-Gbps switching capacity with 225 Mpps of throughput
	x
	
	

	
	Per-slot switching capacity
	48 Gbps
	x
	
	

	
	Throughput
	-  225 Mpps for IPv4 

-  110 Mpps for IPv6 

-  225 Mpps for L2 Bridging
	x
	
	

	
	IPv4 routing entries
	64.000
	x
	
	

	
	IPv6 routing entries
	32.000
	x
	
	

	
	Multicast routes
	32.000
	x
	
	

	
	CPU
	Dual core; 1.5 GHz
	x
	
	

	
	CPU queues
	64
	x
	
	

	
	Synchronous Dynamic RAM (SDRAM)
	2 GB
	x
	
	

	
	Boot flash
	1 GB
	x
	
	

	
	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) snooping entries
	12.000
	x
	
	

	
	Spanning Tree Protocol instances
	12.000
	x
	
	

	
	SPAN
	8 bidirectional sessions (ingress and egress)
	x
	
	

	
	Networking
	2 nonblocking 10 Gigabit Ethernet uplinks (SFP+) or 4 nonblocking 1 Gigabit Ethernet uplinks (SFP)
	x
	
	

	
	Features
	Advanced layer 2/3/4 forwarding
	x
	
	

	
	Software
	Latest LAN Base software
	x
	
	

	
	Power supplies
	02 AC Power supplies (1+1 redundancy), with power cables
	x
	
	

	
	Ethernet interfaces module
	2 x 48 port 10/100/1000Base-T, RJ-45
	x
	
	

	
	Module SFP
	24-Port GE (SFP)
	x
	
	

	
	
	2 x 1000BASE-T SFP
	x
	
	

	
	 
	5 x 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module
	x
	
	

	
	Supported ethernet interfaces (if selected)
	1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, GBIC
	
	
	

	
	 
	10/100Base-T, 100FX
	
	
	

	
	 
	PoE 802.3af ethernet modules
	
	
	

	
	Protocols/standards
	 
	
	
	

	
	Layer 2 protocols
	VLAN, Private VLAN, 802.1q, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1x…
	x
	
	

	
	Layer 3 routing protocols
	EIGRP, IS-IS, OSPF, BGP4, and RIP v1/2…
	x
	
	

	
	Multicast protocols
	IGMP v1/2/3, IGMP snooping, PIM Dense/PIM Sparse, MBGP, MSDP, DVMRP…
	x
	
	

	5
	Chuyển mạch phân phối (Distribution Switch)

	
	General
	- High-speed stacking bus, Innovative stacking technology
- Stackable multilayer switch.

- Up to 9 member in stack
	x
	
	

	
	Interfaces
	24 Ethernet 10/100/1000 port 2-10G network module for uplink (ports module provides four SFP/SFP+ ports)
	x
	
	

	
	IOS
	IP Base
	
	
	

	
	Performance
	 
	
	
	

	
	Switching capacity
	92 Gbps
	x
	
	

	
	Stacking bandwidth
	480 Gbps
	x
	
	

	
	Forwarding rate
	68.4 Mpps
	x
	
	

	
	Total Number of MAC address
	32.000
	x
	
	

	
	Total number of IPv4 routes 
	24.000
	x
	
	

	
	FNF entries
	12.000 flows
	x
	
	

	
	VLan IDs
	4.000
	x
	
	

	
	Total switched virtual interfaces (SVIs)
	1.000
	x
	
	

	
	Jumbo frame
	9198 bytes
	x
	
	

	
	Total routed ports per stack
	208
	x
	
	

	
	Wireless feature (with license)
	
	
	
	

	
	Number of access points per switch/stack
	100
	x
	
	

	
	Number of wireless clients per switch/stack
	2.000
	x
	
	

	
	Total number of WLANs per switch
	64
	x
	
	

	
	Wireless bandwidth per switch
	20 Gbps
	x
	
	

	
	Hardware
	- DRAM: 4Gb

- Flash: 2Gb
	
	
	

	
	Protocols/standards
	 
	
	
	

	
	Network protocol(s)
	IPv4, IPv6
	x
	
	

	
	Layer 2 protocols
	VLAN, Private VLAN, CDP, ISL, PVST+, PVRST+, PAgP, 802.1q, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, Q-in-Q in hardware, Layer 2 protocol tunneling
	x
	
	

	
	Layer 3 routing protocols
	RIP, Static routing, IGRP, OSPF, Inter-VLAN IP routing, PIM, DVMRP
	x
	
	

	
	Power Supply
	2 x Power Supply AC
	
	
	

	
	Superior Quality of Services

 
	- 802.1p class of service (CoS) and differentiated services code point (DSCP)

- Control-plane and data-plane QoS ACLs on all ports

- Eight egress queues per port 

- Shaped Round Robin (SRR) scheduling

- Weighted Tail Drop (WTD)

Strict priority queuing
	x
	
	

	
	
	 
	
	
	

	6
	Chuyển mạch vùng DMZ (Access Switch)

	
	Hardware
	
	
	
	

	
	Flassh Memory
	128 MB 
	
	
	

	
	DRAM 
	512 MB
	
	
	

	
	CPU
	600MHz dual core
	
	
	

	
	Console port
	USB (Type-B), Ethernet (RJ-45)
	
	
	

	
	Storage Interface
	USB (Type-A) for external flash storage
	
	
	

	
	Network Management Interface
	10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
	
	
	

	
	Interface
	24 Ethernet 10/100/1000 ports (RJ45) & 4 x 1G SFP
	x
	
	

	
	Performance
	 
	
	
	

	
	Switching Bandwidth 
	216Gbps
	x
	
	

	
	Forwarding Bandwidth
	108 Gbps
	x
	
	

	
	Forwarding Rate: 64-Byte L3 Packets
	71.4 Mpps
	x
	
	

	
	VLANs
	Max VLANs 1023, VLAN IDs 4096, Support Jumbo frames 9216 bytes
	x
	
	

	
	Protocols/standards
	 
	
	
	

	
	Layer 2 protocols
	VLAN, Private VLAN, PVRST+, SSH, SNMPv3, 802.1q, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1x...
	x
	
	

	
	Multicast protocols
	IGMPv3 snooping
	x
	
	

	
	Network management and security protocols
	RADIUS, SNMPv3, SSH, TACACS+, Port-based ACL…
	x
	
	

	
	Quality of Service
	 
	
	
	

	
	Protocols
	802.1p, Waited Tail Drop (WTD), Shaped Round Robin (SRR), Strict Priority queuing, AutoQoS, Cross-Stack QoS
	x
	
	

	
	OS
	LAN Base image
	x
	
	

	
	Power Supply 
	Support dual redundant power supplies
	x
	
	

	7
	Chuyển mạch truy cập mạng LAN (Access Switch)

	
	Hardware
	
	
	
	

	
	Flassh Memory
	128 MB 
	x
	
	

	
	DRAM 
	512 MB
	x
	
	

	
	CPU
	600MHz dual core
	x
	
	

	
	Console port
	USB (Type-B), Ethernet (RJ-45)
	
	
	

	
	Storage Interface
	USB (Type-A) for external flash storage
	
	
	

	
	Network Management Interface
	10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
	
	
	

	
	Interface
	24 Ethernet 10/100/1000 ports (RJ45) & 4 x 1G SFP
	x
	
	

	
	Performance
	 
	
	
	

	
	Switching Bandwidth 
	216Gbps
	x
	
	

	
	Forwarding Bandwidth
	108 Gbps
	x
	
	

	
	Forwarding Rate: 64-Byte L3 Packets
	71.4 Mpps
	x
	
	

	
	VLANs
	Max VLANs 1023, VLAN IDs 4096, Support Jumbo frames 9216 bytes
	x
	
	

	
	Protocols/standards
	 
	
	
	

	
	Layer 2 protocols
	VLAN, Private VLAN, PVRST+, SSH, SNMPv3, 802.1q, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1x...
	x
	
	

	
	Multicast protocols
	IGMPv3 snooping
	x
	
	

	
	Network management and security protocols
	RADIUS, SNMPv3, SSH, TACACS+, Port-based ACL…
	x
	
	

	
	Quality of Service
	 
	
	
	

	
	Protocols
	802.1p, Waited Tail Drop (WTD), Shaped Round Robin (SRR), Strict Priority queuing, AutoQoS, Cross-Stack QoS
	x
	
	

	
	OS
	LAN Base image
	x
	
	

	
	Power Supply
	Support dual redundant power supplies
	x
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	8
	Máy hàn cáp quang

	
	Specifications
	Fusion splicer splicing machine,touch screen
	x
	
	

	
	Features
	- Ultra fast splicing(7sec.)  
- Ultra fast heating(28sec.)  

- G.657 fiber auto splicing function
- IP52 rating and 76cm drop on 5 faces  
- Automatic arc calibration  
- Touch screen operation  
- Universal clamp for 250µm, 900µm tight and loose buffer fiber
- User selectable heater clamp operation  
- Support bi-directional splicing operation  
- Equipped with onboard training vedio  
- Upgrades software via internet
	x
	
	

	
	Optical fiber requirements
	Material : Silica glass
	x
	
	

	
	
	Profile types : SMF (ITU-T G.652), MMF (ITU-T G.651), DSF (ITU-T G.653), NZDSF (ITU-T G.655)
	x
	
	

	
	
	Fiber diameter : Cladding diameter: 80μm~150μm, Coating diameter: 100μm~1,000μm
	x
	
	

	
	Standard performance
	Splice loss (typical)  : 
SMF: 0.02dB, MMF: 0.01dB, DSF: 0.04dB, NZDSF: 0.04dB
	x
	
	

	
	
	Splicing cycle time (typical) : 7 sec. (Quick mode), 7.5 sec. (SMF standard mode), 8 sec. (Auto mode)
	x
	
	

	
	
	Heating cycle time (typical) : 28 sec.
	
	
	

	
	
	Splice & Heat cycles : Approx.100
	x
	
	

	
	
	Fiber view & magnification : Two CMOS cameras observation 320X (zoom:700X) for X or Y single axis view, 88X for both X & Y dual axis view
	x
	
	

	
	Programs
	Splicing programs : Max.300
	x
	
	

	
	
	Heating programs : Max.100
	x
	
	

	
	Functions
	Loss estimation : Provided
	x
	
	

	
	
	Splice image capture/ Splice data storage : 64 images/10,000 splice data
	x
	
	

	
	
	Proof test : 1.96N (200gf)
	x
	
	

	
	
	Universal clamps for 250μm, 900μm tight & loose buffer fiber : Provided
	x
	
	

	
	
	Reversible coating clamps : Provided
	x
	
	

	
	
	Single automatic heaters : Provided
	x
	
	

	
	
	User-selectable heater clamp operation : Provided
	x
	
	

	
	
	Onboard user training video :  Provided
	x
	
	

	
	
	Automatic arc calibration : Automatically compensates for environmental condition changes
	x
	
	

	
	
	Arc test : Provided
	
	
	

	
	Monitor
	4.1" touch screen color LCD display
	x
	
	

	
	Terminals
	DC output : DC12V (for JR-6)
	x
	
	

	
	
	USB port : USB 2.0 (mini-Btype)
	
	
	

	
	
	Storage media : SD/SDHC memory card
	
	
	

	
	Power supply
	AC input 100~240V, 50/60Hz 
	x
	
	

	
	
	DC input 10~15V
	x
	
	

	
	
	Battery module : Li-ion, 2,300mAh 
	x
	
	

	
	Electrode life
	3,000 arc discharges
	x
	
	

	
	Environmental Durability
	Shock resistance : Drop from 76cm on 5 faces (excluding top face)
	x
	
	

	
	
	Water resistance : Equivalent to IPx2 (Operates normally after being exposed to water dripping at 3mm/min. for at least 2.5min on each of 4surfaces tilted at 15º)
	x
	
	

	
	
	Dust resistance : Equivalent to IP5x (Operates normally after 8hours in a dust chamber containing dust of particle size 25μm or below)
	x
	
	

	
	Warranty
	1 year
	x
	
	

	II
	Hệ thống máy chủ và tủ đĩa lưu trữ
	 
	
	
	

	1
	Hệ thống máy chủ (Ảo hóa )

	
	Form factor
	2U Rack
	
	
	

	
	Processor
	2 x Intel® Xeon® Processor E5-2630 v3 (20M Cache, 2.40 GHz)
	x
	
	

	
	Processor sockets
	2 sockets
	x
	
	

	
	Chipset
	Intel C610 series chipset
	x
	
	

	
	Cache
	2.5MB per core; core options: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
	x
	
	

	
	Memory (std)
	128 GB ECC DDR4
	x
	
	

	
	Memory (max)
	Up to 768GB (24 DIMM slots): 4GB/8GB/16GB/32GB DDR4 up to 2133MT/s
	x
	
	

	
	I/O slots
	Up to 7 x PCIe 3.0 plus dedicated PERC slot
	x
	
	

	
	Security
	ECC memory
Sparing, Mirroring
Single Device Data Correction (SDDC)
	x
	
	

	
	HDD
	4 x 600GB 10K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive
	x
	
	

	
	Optical Drive
	DVD RW
	x
	
	

	
	Drive bays
	Up to 16 x 2.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD: SAS, SATA. Up to 8 x 3.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD: SAS, SATA
	x
	
	

	
	Maximum internal
storage
	HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
16 x 2.5” – up to 29TB via 1.8TB hot-plug SAS hard drives
8 x 3.5” – up to 48TB2 via 6TB hot-plug NL SAS hard drives
	x
	
	

	
	RAID support
	Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache, RAID-0, -1, -10, 5
	x
	
	

	
	Network controller
	Ethernet Quad port 1Gb Network Daughter Card
	x
	
	

	
	Power supply
	Titanium effiency 750W AC power supply; 1100W DC power supply; Platinum effiency 495W, 750W, 1100W AC power supply
	x
	
	

	
	Availability
	ECC memory
Hot-plug hard drives
Hot-plug redundant cooling
Hot-plug redundant power
	x
	
	

	
	Internal Dual SD Module
	The IDSDM card provides the following major functions:

- Dual SD interface is maintained in a mirrored configuration (primary and secondary SD)

- Provides full RAID1 functionality

- Enables support for Secure Digital eXtended Capacity (SDXC) cards

- Onboard LEDs show status of each SD card

- A BIOS Setup Redundancy setting supports Mirror Mode or Disabled

- Failsafe Virtualization architecture, ensuring uptime by providing failover capability for embedded hypervisors, such as VMware® vSphere® ESXi™.
	x
	
	

	
	Operating systems supported
	Microsoft Windows® Server 2008/2012 SP2, x86/x64 (x64 includes Hyper-VTM )
Microsoft Windows® Server 2008/2012 R2, x64 (includes Hyper-VTM v2)
Microsoft® Windows® HPC Server 2008
Novell® SUSE® Linux Enterprise Server
Red Hat® Enterprise Linux
VMware® ESX
	x
	
	

	
	HBA Card
	Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA
	x
	
	

	
	Warranty
	3 years
	x
	
	

	2
	Máy chủ Backup dữ liệu

	
	Form factor
	1U Rackmount
	
	
	

	
	Processor
	2 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
	x
	
	

	
	Processor sockets
	2 sockets
	x
	
	

	
	Chipset
	Intel C610 series chipset
	x
	
	

	
	Memory (std)
	16 GB ECC DDR3
	x
	
	

	
	Memory (max)
	Up to 768GB (24 DIMM slots): 4GB/8GB/16GB/32GB with 24 DIMM slots, DDR4 memory 
	x
	
	

	
	Security
	ECC memory
Sparing, Mirroring
Single Device Data Correction (SDDC)
	x
	
	

	
	HDD
	4 x 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive
	x
	
	

	
	Disk bays
	Internal hard drive bay and hot-plug backplane:
Up to 24 x 1.8” SATA SSD
Up to 10 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA, Up to 4 NVMe PCIe 
Up to 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
	x
	
	

	
	RAID support
	Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache, RAID-0, -1, -10, 5
	x
	
	

	
	Network controller
	Ethernet Quad port 1Gb Network Daughter Card
	x
	
	

	
	Power supply
	Titanium effiency 750W AC power supply; 1100W DC power supply; Platinum effiency 495W, 750W, 1100W AC power supply
	x
	
	

	
	Availability
	ECC memory
Hot-plug hard drives
Hot-plug redundant cooling
Hot-plug redundant power
	x
	
	

	
	Internal Dual SD Module
	The IDSDM card provides the following major functions:

- Dual SD interface is maintained in a mirrored configuration (primary and secondary SD)

- Provides full RAID1 functionality

- Enables support for Secure Digital eXtended Capacity (SDXC) cards

- Onboard LEDs show status of each SD card

- A BIOS Setup Redundancy setting supports Mirror Mode or Disabled

- Failsafe Virtualization architecture, ensuring uptime by providing failover capability for embedded hypervisors, such as VMware® vSphere® ESXi™.
	x
	
	

	
	Operating systems supported
	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 SP1
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Novell® SUSE® Linux Enterprise Server
Red Hat® Enterprise Linux
	x
	
	

	
	HBA Card
	Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA
	x
	
	

	
	Warranty
	3 years
	x
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	3
	Phần mềm ảo hóa và phần mềm quản trị cho các máy chủ ảo
	Sử dụng phần mềm ảo hóa của các hãng nổi tiếng như VM Ware, Microsoft
	x
	
	

	
	 
	
	
	
	

	4
	HĐH cho máy chủ
	Sử dụng HĐH Window server 2012 hoặc tương đương. Đảm bảo dễ vận hành cho người quản trị.
	x
	
	

	5
	Phần mềm CSDL (Database) cho máy chủ
	MS SQL Database 2014 hoặc tương đương
	x
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Phần mềm Antivirus cho máy chủ
	
	
	
	

	
	SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 hoặc tương đương
	
	
	

	
	Tính năng quan trọng
	* Bảo vệ an toàn cho môi trường ảo hóa.
* Tích hợp chống virus, chống spyware, tường lửa, phòng chống xâm nhập cũng như thiết bị điều khiển và kiểm soát ứng dụng.
* Tích hợp toàn bộ tính năng trong 1 giao diện duy nhất.
* Quản trị tập trung cho tất cả các môi trường như Windows, Mac, và hệ thống ảo hóa.
* Cho phép nâng cấp ngay lập tức để tự thực thi kiểm soát truy cập mạng mà không cần triển khai phần mềm bổ sung
* Chương trình chống spyware và chống virus cho Windows, Mac và Linux khách hàng
	x
	
	

	
	Lợi ích quan trọng
	* Ngăn chặn phần mềm độc hại như virus, sâu, trojan, spyware, adware, bots, zero-day đe dọa và rootkit.
* Ngăn chặn dịch an ninh do đó làm giảm chi phí hành chính.
* Bảo vệ chống virus mạnh mẽ của cả hai môi trường vật lý và ảo.
	x
	
	

	7
	Phần mềm backup 
	
	
	
	

	
	Symatec Backup Exec 2014 hoặc tương đương
	
	x
	
	

	
	Bộ cài backup
	
	x
	
	

	
	License backup cho 6 máy chủ (backup ứng dụng và database)
	
	x
	
	

	
	License backup ra tủ đĩa
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	8
	Hệ thống tủ đĩa lưu trữ dữ liệu
	 
	
	
	

	8.1
	Tủ đĩa lưu trữ SAN
	
	
	
	

	
	Min/Max Drives
	4/125
	x
	
	

	
	Max Fast cache
	600 GB
	x
	
	

	
	CPU/Memory per Array
	2 x Intel Xeon E5-2600 4-Core 1.2 GHz/32 GB
	x
	
	

	
	Array Enclosure
	3U Disk processor Enclosure
	x
	
	

	
	Drive Enclosure option
	2U 25 drive tráy for 2.5" SAS/Flash drives; 3U 15 drive trays for 3.5" SAS/Flash drives
	x
	
	

	
	Max Raw Capacity
	500.0  TB
	x
	
	

	
	Drive Types
	SAS, NL-SAS, Flash
	x
	
	

	
	Protocol
	FC, FCoE, NFS, SMB 3.0 (CIFS), iSCSI 
	x
	
	

	
	Storage Type
	Unified, SAN, NAS, Object 
	x
	
	

	
	RAID
	0/1/10/3/5/6
	x
	
	

	
	CPU/Memory Per X-Blade
	Intel Xeon 5600/6 GB
	x
	
	

	
	CPU/Memory per Array
	2 x Intel Xeon E5-2600 4-Core 1.2 GHz/32 GB 
	x
	
	

	
	Protocols
	FC, FCoE, NFS, CIFS, iSCSI
	x
	
	

	
	Storage Type
	Unified  
SAN  
NAS  
Object 
	x
	
	

	
	Max Total Ports per Array
	28
	x
	
	

	
	Max FAST Cache
	600 GB
	x
	
	

	
	Max Block UltraFlex I/O Modules per Array
	6
	x
	
	

	
	Max SAN Hosts
	1.024
	x
	
	

	
	Max Support LUNs
	1.000 
	x
	
	

	
	Max LUN size
	256 TB
	x
	
	

	
	Capacity Optimization
	- Thin Provisioning  
- Block Deduplication  
- Block Compression  
- File-Level Deduplication and Compression
	x
	
	

	
	Performance Optimization
	MCx, FAST VP, FAST Cache
	x
	
	

	
	Management
	Unisphere 
	x
	
	

	
	Virtualization Support
	- VMware vSphere  
- VMware Horizon View  
- Microsoft Hyper-V  
- Citrix XenDesktop 
	x
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.2
	SAN Switch
	
	
	
	

	
	Fibre Channel ports
	24 ports with 8 Ports Active, 16 port empty
	x
	
	

	
	Scalability
	Full-fabric architecture with 239 switches maximum
	x
	
	

	
	Performance
	Auto-sensing of 1, 2, 4, and 8 Gbit/sec port speeds. Speed matching between 1, 2, 4 and 8 Gbps ports
	x
	
	

	
	Aggregate bandwidth
	192 Gbit/sec: 24 ports × 8 Gbit/sec (data rate)
	x
	
	

	
	Port types
	FL Port, F Port, M Port (Mirror Port), and E Port;
	x
	
	

	
	Data traffic types
	Fabric switches supporting unicast, multicast (255 groups) and broadcast
	x
	
	

	
	Media types
	4 Gbit/sec, 8 Gbit/sec
	x
	
	

	
	Management
	Telnet®, HTTP, SNMP v1/v3 (FE MIB, FC Management MIB); Auditing, Syslog, Change, Management tracking; EZSwitchSetup wizard; Brocade Advanced Web Tools
	x
	
	

	
	Management Access:
	10/100 Ethernet (RJ-45), in-band over Fibre Channel; serial port (RJ-45); USB
	x
	
	

	
	 Power
	Single, fied power supply
	
	
	

	9
	KVM 
	
	
	
	

	
	Computer Connections
	8 
	x
	
	

	
	Console Connections
	1
	
	
	

	
	Port Selection
	OSD, Hotkey, Pushbutton
	
	
	

	
	Connector
	- Console Ports:

 + Keyboard: 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple); 1 x USB Type A Female (White)

 + Video: 1 x HDB-15 Female (Blue)

 + Mouse: 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 1 x USB Type A Female (White)

- KVM Ports: 8 x RJ-45 Female

- Power: 1 x 3-prong AC socket

- F/W Upgrade: 1 x RJ-11 Female (Black)

- LAN: 1 x RJ-45 Female

- PON: 1 X RJ-45 Female
	x
	
	

	
	Switches
	- Power: 1 x Rocker

- LCD power: 1 x Pushbutton

- LCM Adjustment: 4 x Pushbutton

- Port Selection: 8 x Pushbutton

- F/W Upgrade: 1 x Slide

- KVM Reset: 1 x Semi-recessed Pushbutton

- Station: 2 x Pushbutton
	x
	
	

	
	Video
	1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B (50m*, Local); 1600 x 1200 @ 60 Hz; DDC2B (40m*, Remote)
	x
	
	

	
	Power Consumption
	120V, 31W / 230V, 32W (17”); 120V, 33W / 230V, 34W (19”)
	
	
	

	III
	Hạ tầng 
	
	
	

	1
	Hạ tầng phòng Datacenter (DC)
	
	
	

	1.1
	Tủ Rack 
	
	
	
	

	
	Features
	42U 600mm Wide X 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
	
	
	

	
	
	2 x Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19
	
	
	

	1.2
	Hệ thống UPS
	
	
	
	

	
	 Input
	- Nominal Voltage: 400 Vac (L-L); 230 Vac (L-N)

- Frequency: 40-65 Hz (self-adaptive to 50 Hz and 60 Hz)

- Wiring: 3-Phase + N + PE

- Power factor: >0.99

- Dual-line input: Support
	x
	
	

	
	 Output
	- Voltage: 400 Vac (L-L); 230 Vac (L-N)

- Frequency: 50/60 Hz

- Phase: Three-phase four wire + grounding

- Power factor: 0.8

- Overload capability: 125%, 10 min. 150%, 1 min.
	x
	
	

	
	Battery
	- Type: Maintenance free VRLA batteries

- Backup time: Up to 15 min with internal batteries

- Battery nominal voltage: 360 V (30x12 V, 180 cells)
	x
	
	

	
	Efficiency
	- Line mode:                  92%

- HE (high efficiency):  98%
	x
	
	

	
	Display
	- LCD: . Input voltage, output voltage, current, frequency, charger voltage and current, fault and warning display.

- LED: UPS operation state
	x
	
	

	
	Communication interface
	RS-232, AS/400, RS485, service, EPO, compensate interface for battery temperature, intelligent slot
	x
	
	

	1.3
	Hệ thống chống sét 
	 
	
	
	

	1.3.1
	Phần tiếp đất chống sét
	
	
	

	
	Giếng khoan tiếp địa sâu 20 - 25m, cách nhau 10 - 15m
	
	
	

	
	
	Cọc Tiếp địa thép mạ đồng D16x2,4m
	
	
	

	
	
	Dây cáp đồng trần M70 liên kết các giếng/cọc Tiếp địa
	
	
	

	
	
	Hàn hóa nhiệt liên kết dây/cọc Tiếp địa
	
	
	

	
	
	Hóa chất giảm điện trở đất (11,34kg/bao)
	
	
	

	
	
	Hộp đo kiểm tra điện trở đất bẳng composite
	
	
	

	
	
	Dây cáp đồng bọc PVC/50mm2 dẫn lên phòng máy (2 đường)
	
	
	

	
	 
	Bảng đồng Tiếp địa trung gian 300 x 60 x 6mm
	
	
	

	
	
	Dây Tiếp địa đến các Thiết bị chống sét lan truyền
	
	
	

	
	
	Dây Tiếp địa đến các tủ rack
	
	
	

	1.3.2
	Phần thiết bị chống sét lan truyền
	
	
	

	
	
	Thiết bị chống sét trên đường nguồn : 3 Phase/ 4W+G WYE/ All Mode (100KA / Phase)
	
	
	

	
	
	Thiết bị chống sét cho đường dây mạng tốc độ gigabit 
	
	
	

	
	
	Thiết bị cắt lọc sét trên mạng LAN, tốc độ gigabit (bắt vào giá đỡ và lắp trên tủ rack) 
	
	
	

	
	
	Giá đỡ thiết bị bắt vào tủ rack ( lắp được tối đa 24 thiết bị) 
	
	
	

	
	
	Thiết bị chống sét cho đường dây tín hiệu , điện thoại , modem, fax lines 
	
	
	

	1.4
	Hệ thống báo cháy
	
	
	
	

	
	
	Tủ báo cháy TT 5 kênh
	
	
	

	
	
	Đầu báo khói quang
	
	
	

	
	
	Đầu báo nhiệt gia tăng
	
	
	

	
	Tổ hợp báo cháy 
	Chuông báo cháy
	
	
	

	
	
	Đèn báo cháy quả nhót
	
	
	

	
	
	Nút ấn báo cháy
	
	
	

	
	
	Vỏ tủ thép sơn tính điện
	
	
	

	
	Bình bọt chữa cháy CO2 xách tay
	 Trọng lượng 3kg
	
	
	

	
	Bình bột chữa cháy hỗn hợp xách tay.
	 Trọng lượng 4 kg
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	1.5
	Thiết bị chống ẩm
	
	
	
	

	
	 Công suất hút ẩm
	20 lít/ngày
	
	
	

	
	 Power Supply
	220-240V - 50Hz
	
	
	

	
	 Công suất tối đa yêu cầu
	320W
	
	
	

	
	 Không khí lưu hành
	 160 m³/h
	
	
	

	
	 Bồn chứa nước thải
	Dung tích 6L
	
	
	

	1.6
	Quạt thông gió
	
	
	
	

	
	 
	Nguồn điện: 220V/50Hz
Công suất: 32W
Quạt thông gió 2 chiều
Hướng gió 2 chiều
Điều chỉnh: 1 tốc độ
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	1.7
	Hệ thống sàn nâng kỹ thuật
	Sàn nâng cách tĩnh điện, chống cháy 
	
	
	

	1.7.1
	Cấu hình kỹ thuật
	Tấm sàn thép lõi xi măng nhẹ, quy cách 600x600x35mm.
Mặt hoàn thiện phủ HPL (High Pressure Laminate)
Tải trọng đồng bộ: 14.669 KN/m2
Tải trọng tập trung 4.445KN/điểm
Xung quanh tấm được viền nhựa PVC
Chân đế: 
Độ cao của chân đế đến mặt hoàn thiện : 400mm.
Toàn bộ chân đế bằng thép mạ
Loại chân Pedestal – 1.
Đế dưới vuông 
Thanh giằng xung quanh :
Thanh giằng bằng thép mạ, hình hộp.
Bề mặt thanh giằng và chân đế tiếp giáp với tấm sàn có dán lớp đệm chống ồn
Phụ kiện hoàn thiện
	
	
	

	
	Bảo hành 
	1 năm
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	1.8
	Hệ thống ghen cáp điện và phụ kiện
	
	
	

	
	 
	Dây cáp điện, Ổ cắm điện 3 chân, Tủ điện, Attomat cấp nguồn và các phụ kiện khác (gen, băng dính, dây thít ..)  dùng triển khai đủ cho hệ thống phòng máy chủ 15 m2
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	1.9
	Cửa ra vào phòng DC
	 
	
	
	

	
	 
	Cửa vào phòng máy chủ bằng thép, lõi bông khoáng cách nhiệt, chống cháy 2h, Kích thước 1,4x2,2m.
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	1.10
	Hệ thống điện 03 pha và tủ điện
	 
	
	
	

	
	 
	Tủ điện nguồn cấp điện lưới cho phòng máy chủ (DC Mini) : 
Tủ treo tường, kích thước C400xR300xS210, tôn dày 1.6-2mm
	
	
	

	
	 
	Tủ điện nguồn PDU cấp điện cho các thiết bị CNTT - Rack, server :
Tủ treo tường, kích thước C600xR400xS250, tôn dày 1.6-2mm
	
	
	

	
	 
	Tủ điện MDU ( Tủ điện phân phối chính cho các TB điều hòa, ánh sáng, khác) :
Tủ treo tường, kích thước C800xR600xS300, tôn dày 1.6-2mm
	
	
	

	
	 
	Phụ kiện cho tủ điện: (Bộ đèn báo đỏ, vàng, xanh, label, đồng hồ V, A….)
	
	
	

	
	 
	Attomas nguồn tổng(ra, vào) : MCCB 3 Pha 100A :
- 01 cái cho đường điện lưới
- 01 cái attomat tổng trong tủ MDU 
	
	
	

	
	 
	Attomas đầu vào từng UPS : MCB 1 pha 50A
- 01 cái cho 01 UPS
- 01 cái cho 01 Bypass UPS
	
	
	

	
	 
	Cấp cho các tủ RACK, ổ cắm : MCB 1 pha 32A
-01 at cho ổ cắm
-02 at cho rack
-02 at cho rack dự phòng
-01 at cho chiếu sáng
-01 at cho cửa từ
-01 at cho camera
-01 at cho điều hòa
	
	
	

	
	 
	Cáp điện cấp nguồn cho phòng DC : Dây điện 3*25+1*16
	
	
	

	
	 
	Cấp nguồn vào cho 02 Điều hoà 24000BTU : Dây điện 2x6
	
	
	

	
	 
	Dùng cho ổ cắm trong DC : Dây điện 2x2.5
	
	
	

	
	 
	Cấp nguồn vào cho 1 UPS : Dây điện 3x16+1*10
	
	
	

	
	 
	Nguồn đầu ra từ của UPS tới tủ điện PDU : Dây điện 3x16+1*10
	
	
	

	
	 
	Dùng cho 02 tủ SRV, 02 tủ SRV dự phòng : Dây điện 2x6
	
	
	

	
	 
	Dùng để nối tiếp địa cho tủ Rack và UPS + tủ điện… vào bảng đồng chống sét : Dây điện 1x4 vàng xanh
	
	
	

	
	 
	Gen cho đường điện nguồn cấp phòng máy chủ : GEN 60*40
	
	
	

	
	 
	Ổ cắm điện đôi 3 chấu : 
 - 01 cái cho đèn exit
 - 03 cái cho đèn emergency
 - 06 cái cho ổ cắm trong DC
	
	
	

	2
	Hệ thống kiểm soát cửa ra vào
	
	
	

	2.1
	Hệ thống camera IP quan sát
	
	
	

	2.1.1
	Camera IP - dạng gắn trần
	
	
	
	

	
	 Network
	- LAN port: 10/100 Based-T Ethernet

- Support Protocol: DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS, SNMP

- Number of Online Users:  10
	
	
	

	
	Video
	- Network compression: H.264 (Main Profile) / MJPEG

- Video resolution: 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240

- Frame rate: 30/25fps

- Multiple Video Streaming:  4 (H.264 /MJPEG)
	
	
	

	
	Audio
	- Line in: Support

- Line out: Support
	
	
	

	
	General
	- Min Illumination: 0.1 Lux / F1.4 ~ F2.8, 0 Lux (IR LED ON)

- Shutter speed: 1/10,000 ~ 1/7.5 (Slow shutter)

- S/N ratio: More than 48dB (AGC off)

- Lens: f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8

- Viewing Angle:

 + Wide: 103 (Horizontal) / 54° (Vertical) / 122° (Diagonal)

 + Tele: 31° (Horizontal) / 17° (Vertical) / 36° (Diagonal)

- IR LED: 3 units

- AGC: Auto

- White balance: ATW

- PoE: IEEE 802.3af

- MicroSD Card Slot: support up to 64GB microSD card

- Power Source (±10%):  12V / 1.5A
	
	
	

	2.1.2
	Camera IP - dạng gắn tường
	
	
	
	

	
	 Network
	- Network Compression: H.264 / MPEG4 / MJPEG

- Multiple Video Streaming: 3 (H.264, MJPEG, MPEG4)

- LAN port: 10/100 Based-T Ethernet

- Supported Protocols: DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS, SNMP

- ONVIF Compatible: profile S

- Number of Online Users:  10
	x
	
	

	
	Video
	- Network compression: H.264 / MPEG4 / MJPEG

- Video resolution: 1280 x 1024 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240

- Frame rate: NTSC:30, PAL:25

- Multiple Video Streaming:  3 (H.264, MJPEG, MPEG4)


	x
	
	

	
	General
	- Min Illumination: 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED ON)

- Image Sensor: 1/4” SONY CMOS image sensor

- Shutter speed: 1/2 to 1/10,000 sec 

- S/N ratio: More than 48dB (AGC off)

- Lens: f3.8mm / F1.5

- Viewing Angle: 62.7° (Diagonal) / 53.7° (Horizontal) / 34.1° (Vertical)

- IR LED: 56 units

- AGC: Auto

- White balance: ATW

- PoE: IEEE 802.3af

- Power Source (±10%):  12V / 1.5A
	x
	
	

	2.1.3
	Đầu ghi hình 16 kênh và phần mềm ghi hình
	
	
	
	

	
	 Video
	- Video System: NTSC / PAL (auto detection)

- Video Compression Format: H.264

- Video Input: 16 channels

- Video Loop Output: 16 channels
	x
	
	

	
	Audio
	- Audio Input: 4

- Audio Output: 2 (mono)
	x
	
	

	
	Record & Backup
	- Maximum Recording Rate:

 + 960H: 960x480 pixels with 480 IPS / 960x576 pixels with 400 IPS

 + Frame: 704×480 pixels with 480 IPS / 704×576 pixels with 400 IPS

 + Field: 704x240 pixels with 480 IPS / 704×288 pixels with 400 IPS

 + CIF: 352×240 pixels with 480 IPS / 352×288 pixels with 400 IPS

- Recording Mode: Manual / Timer / Motion / Alarm / Remote
	x
	
	

	
	General
	- Hard Disk Storage: Accommodates 2 SATA HDDs (1 HDD capacity up to 4TB)

- Image Quality Setting: SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL

- Motion Detection Area: 16 × 12 grids per channel

- Motion Detection Sensitivity: 3 adjustable parameters for accurate detection

- Event Notification:  Push Video / FTP / E-Mail

- Picture Zoom: 2X digital zoom

- Alarm I/O: 16 inputs, 01 output

- Power Source (±10%): DC 19V

- Video Adjustable: Hue / Saturation / Contrast / Brightness
	x
	
	

	
	Network
	- Ethernet: 1000 Base-T. Supports remote control and live view via Ethernet

- Network protocol: TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS

- Remote Surveillance from PC: Support

 + Compatible Operating System: Windows & MAC

 + Web Browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome & Safari

- Max. online users: 10
	x
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	2.2
	Hệ thống giám sát truy cập (kiểm soát vào ra) phòng máy chủ
	
	
	

	
	Thiết bị kiểm soát cửa ra vào dùng thẻ Suprema XPASS XPE
	
Kết nối máy tính qua mạng LAN TCP/IP hoặc RS485 để kiểm soát cửa ra vào và chấm công. CPU 533MHz DSP, 8MB flash + 16MB RAM. Đăng ký được 40.000 người sử dụng và 50.000 sự kiện ra/vào
Thời gian đọc thẻ 0.3 giây/ thẻ.Hỗ trợ cấp nguồn qua mạng POE và cho khóa 12v-0.6A
Sử dụng đa chức năng thẻ: Thẻ EM-ISO.
Dùng cho tất cả các loại khóa điện tử và cửa tự động. cho phép kết nối đầu đọc phụ RF qua cổng WIEGAND. (IN/OUT)
'Phần mềm quản lý Biostar chạy trên  MS Windows based PC platforms
	x
	
	

	
	
	Khóa thả chốt kèm bộ gá 
	
	
	

	
	
	Nút bấm mở cửa từ bên trong chất liệu bằng hợp kim nhôm siêu bền, đẹp. 
	
	
	

	
	
	Nút bấm dùng cho trường hợp khẩn cấp Emergency Brackglass 
	
	
	

	
	
	Thẻ từ không tiếp xúc proximity
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	3
	Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm
	
	
	

	
	 
	Đèn huỳnh quang lắp âm trần, hộp âm trần 2x40w, có máng phản quang
	
	
	

	
	 
	Đèn sạc sự cố kiểu tube dài 60cm lắp nổi tường, 12W, kèm accu lưu điện >=2h. Kèm ổ cắm đơn lắp nổi tường 2 chấu, vỏ nhựa, lắp nổi 
	
	
	

	
	 
	Ổ cắm 32A, 3-pin, chuẩn công nghiệp IEC 309, IP44 cho tủ rack 1phase
	
	
	

	
	 
	Ổ cắm đôi 16A lắp chân tường 3 chấu, vỏ nhựa, lắp nổi 
	
	
	

	
	 
	Công tắc đèn đôi 
	
	
	

	
	 
	Thang/máng cáp có nắp đậy 300x100mm, thép sơn tĩnh điện, grey/black colors đi cáp điện khu vực bên trong phòng máy chủ 
	
	
	

	
	 
	Ghen nhựa D20
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	4
	Hệ thống cáp kết nối
	
	
	

	4.1
	Cáp quang (Gói vật tư phục vụ lắp đặt 04 kết nối cáp quang )
	
	
	

	
	Gói vật tư phục vụ lắp đặt 04 kết nối quang không dây :
1/ Từ phòng DC mới đến DC cũ
2/ Kết nối từ phòng DC mới đến 3 tòa nhà 
	
	
	

	
	Dây nhẩy quang/patchcord SC-LC 3m
	
	
	

	
	Cột lắp đặt thiết bị ngoài trời
	
	
	

	
	Cáp quang 4 core SM FTTH treo ngoài trời/ Cáp quang treo ngoài trời FTTH, đơn mode, 4 core
	
	
	

	
	Hộp đấu nối cáp quang ODF 4 core treo tường và phụ kiện hàn cáp quang đi kèm
	
	
	

	
	Ống nhựa mềm luồn cáp đường kính 20mm -Ruột gà phi SP 20mm - ống luồn đàn hồi HDPE phi 20mm
	
	
	

	
	Module quang Single Mode
	
	
	

	4.2
	Hệ thống cáp cấu trúc và vật tư mạng cần thiết triển khai hoàn thiện hệ thống kết nối phòng DC
	
	
	

	
	
	Cáp UTP Cat6
	
	
	

	
	
	Đầu RJ45 Cat6
	
	
	

	
	
	Đầu bịt RJ45
	
	
	

	
	Sợi cáp nhẩy Cat6 ( UTP patchcord Cat6 kết nối patch panel với máy chủ)
	
	
	

	
	Sợi cáp nhẩy Cat6 ( UTP patchcord Cat6 kết nối patch panel với switch) 
	
	
	

	
	
	Patchpanel cat6 24 port
	
	
	

	
	
	Hệ thống máng dẫn cáp đồng
	
	
	

	
	Phụ kiện lắp đặt khác
	Phụ kiện cần thiết để hoàn thành việc lắp đặt 
	
	
	

	
	Cài đặt, triển khai
	Thi công hệ thống thang máng cáp đồng
Thi công đi dây cáp đồng cho rack server, hệ thống nguồn PDU 
Thi công đi dây cáp đồng sang Tủ mạng
	
	
	

	
	Bảo hành
	Toàn bộ hệ thống được bảo hành tại chỗ, trong thời gian 01 năm.
	
	
	

	IV
	Yêu cầu triển khai

	1
	Phương án triển khai
	Nhà thầu phải mô tả giải pháp triển khai hệ thống hạ tầng Trung tâm dữ liệu đối với các thiết bị lựa chọn cho gói thầu.
	x
	
	

	2
	Tiến độ thực hiện
	Nhà thầu phải có bảng tiến độ thực hiện  dự kiến của gói thầu.
	x
	
	


2.3. Các yêu cầu khác
- Bảo hành tối thiểu 12 tháng cho tất cả các thiết bị.

- Năm sản xuất thiết bị: năm 2014, 2015 đối với tất cả các thiết bị. 

- Nhà thầu phải cung cấp Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất đối với các thiết bị chính nhập khẩu.
- Hồ sơ thầu phải cung cấp đủ các cataloge của thiết bị.

- Thiết bị phải được cung cấp kèm theo các tài liệu gốc hướng dẫn về kỹ thuật, vận hành, khai thác, bảo dưỡng.

- Nhà cung cấp phải cam kết các kỹ thuật viên của Nhà thầu tham gia gói thầu này phải vận hành thành thạo và hiểu biết cơ bản về việc bảo dưỡng thiết bị được cung cấp.

- Thiết bị được lắt đặt hoàn chỉnh và bàn giao tại trường Đại học Vinh trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Mọi chi phí phát sinh để lắp đặt và vận hành thiết bị cho đến khi chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn khai thác và bảo dưỡng thiết bị đều do nhà cung cấp thiết bị chịu trách nhiệm. 

- Nhà cung cấp phải cam kết và thực hiện hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn vận hành khai thác, chuyển giao công nghệ các thiết bị cho các cán bộ Nhà trường tiếp nhận.

- Việc lắp đặt phải đảm bảo hiệu quả hoạt động, không gây ồn quá mức và không ảnh hưởng đến các hoạt động của Nhà trường.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG
	1. Định nghĩa
	Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại ĐKCT;

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;

1.3. “Nhà thầu” là Nhà thầu trúng thầu (có thể là Nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại ĐKCT;

1.4. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề xuất trong HSDT hoặc nhà thầu thực hiện các phần công việc mà nhà thầu chính đề xuất trong HSDT; ký Hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc trong Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSDT được Chủ đầu tư chấp thuận;

1.5. “Tài liệu Hợp đồng” nghĩa là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;

1.6. "Giá hợp đồng" là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là tháng dương lịch;

1.8. "Hàng hóa" bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế;

1.9. "Dịch vụ liên quan" bao gồm các dịch vụ như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ;

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;

1.11. "Địa điểm dự án" là địa điểm được quy định tại ĐKCT.

	2. Thứ tự ưu tiên
	Các tài liệu cấu thành hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:

2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;

2.2. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng;

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

2.4. ĐKCT;

2.5. ĐKC;

2.6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu;

2.7. HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có);

2.8. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT.

	3. Luật và ngôn ngữ
	Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

	4. Ủy quyền
	Trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.

	5. Thông báo
	5.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại ĐKCT.

5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.

	6. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
	6.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng theo hình thức, giá trị và hiệu lực quy định tạiĐKCT.

6.2. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại ĐKCT.

	7. Nhà thầu phụ
	7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã được quy định tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận.

7.2. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT.

7.3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.

	8. Giải quyết tranh chấp
	8.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

8.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại ĐKCT.

	9. Phạm vi cung cấp
	Hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương V - Phạm vi cung cấp và được đính kèm thành Phụ lục và là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ mà Nhà thầu phải cung cấp và đơn giá của các loại hàng hóa, dịch vụ đó.

	10. Tiến độ cung cấp hàng hóa, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ
	Tiến độ cung cấp hàng hóa và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan phải được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương V - Phạm vi cung cấp. Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn và/hoặc các chứng từ tài liệu khác theo quy định tạiĐKCT.

	11. Trách nhiệm của Nhà thầu
	Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và các dịch vụ liên quan trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 9 ĐKC và theo tiến độ cung cấp hàng hóa, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 10 ĐKC.

	12. Loại hợp đồng
	Loại hợp đồng: Trọn gói.

	13. Giá hợp đồng
	13.1. Giá hợp đồng được ghi tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực hiện hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá hợp đồng là trọn gói và cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng;

13.2. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm phạm vi cung cấp và thành tiền của các hạng mục.

	14. Điều chỉnh thuế
	Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	15. Tạm ứng
	15.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tạiĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng.

15.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích.

15.3. Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán.

	16. Thanh toán
	16.1. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT. Trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm, Nhà thầu sẽ được trả lãi trên số tiền thanh toán chậm vào lần thanh toán kế tiếp. Lãi suất thanh toán chậm được tính từ ngày mà lẽ ra phải thanh toán cho đến ngày thanh toán thực tế và mức lãi suất áp dụng là mức lãi suất hiện hành đối với các khoản vay thương mại bằng VND.

16.2. Đồng tiền thanh toán là: VND. 

	17. Bản quyền
	Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà Nhà thầu đã cung cấp cho Chủ đầu tư.

	18. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng
	18.1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà thầu không được tiết lộ nội dung của hợp đồng cũng như đặc tính kỹ thuật, sơ đồ, bản vẽ, kiểu dáng, mẫu mã, thông tin do Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư đưa ra cho bất cứ ai không phải là người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc Nhà thầu cung cấp các thông tin cho người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng này.

18.2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà thầu không được sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào nêu trong Mục 18.1 ĐKC vào mục đích khác trừ khi vì mục đích thực hiện hợp đồng.

18.3. Các tài liệu quy định tại Mục 18.1 ĐKC thuộc quyền sở hữu của Chủ đầu tư. Khi Chủ đầu tư có yêu cầu, Nhà thầu phải trả lại cho Chủ đầu tư các tài liệu này (bao gồm cả các bản chụp) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

	19. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn
	Hàng hóa và dịch vụ liên quan được cung cấp theo Hợp đồng này sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đề cập ở Mục 2 Chương V - Phạm vi cung cấp; nếu ở Mục 2 Chương V không đề cập đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.

	20. Đóng gói hàng hóa
	Nhà thầu sẽ phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu quy định tại ĐKCT phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định. Việc đóng gói phải bảo đảm hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ vận chuyển và các tác động khác của môi trường. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định.

	21. Bảo hiểm
	Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo những nội dung được quy định tại ĐKCT.

	22. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh 
	Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại ĐKCT.

	23. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa
	23.1. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nội dung, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm được quy định tại ĐKCT.

23.2. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

23.3. Khi thực hiện các nội dung quy định tại Mục 23.1 và Mục 23.2 ĐKC, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

	24. Bồi thường thiệt hại
	Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 ĐKC, nếu Nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực hiện như quy định tại ĐKCT tính cho mỗi tuần chậm thực hiện hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa như quy định tại ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 ĐKC.

	25. Bảo hành 
	25.1. Nhà thầu bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo, trừ khi có quy định khác trong ĐKCT. Ngoài ra, Nhà thầu cũng phải bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng sẽ không có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa.

25.2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa được nêu trong ĐKCT.

	26. Bất khả kháng
	26.1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch.

26.2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Trong khoảng thời gian không thể thực hiện hợp đồng do điều kiện bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho Nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.

26.3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Mục 8 ĐKC.

	27. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng
	27.1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng mang tính đặc chủng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư;

b) Bổ sung hạng mục công việc, hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;

c) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;

d) Thay đổi địa điểm giao hàng;

đ) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng;

e) Các nội dung khác quy định tại ĐKCT.

27.2. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.

	28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng
	Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây:

28.1. Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;

28.2. Thay đổi phạm vi cung cấp, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;

28.3. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định;

28.4. Các trường hợp khác quy định tại ĐKCT.

	29. Chấm dứt hợp đồng
	29.1. Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:

a) Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Chủ đầu tư gia hạn;

b) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản để tái cơ cấu hoặc sáp nhập;

c) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng;

d) Các hành vi khác quy định tại ĐKCT.

29.2. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục 29.1 ĐKC, Chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng do mình thực hiện.

29.3. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng theo điểm b Mục 29.1 ĐKC, Chủ đầu tư không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.


 

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
	ĐKC 1.1
	Chủ đầu tư là: Trường Đại học Vinh.

	ĐKC 1.3
	Nhà thầu: ____[ghi tên Nhà thầu trúng thầu].

	ĐKC 1.11
	Địa điểm giao hàng cuối cùng là: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

	ĐKC 4
	Chủ đầu tư không thể ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người khác.

	ĐKC 5.1
	Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây:

Người nhận: 

Địa chỉ: phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Vinh, 182 lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3856247.

Fax: 038.3856247.

	ĐKC 6.1
	- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. 
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá hợp đồng. 

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày và cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

	ĐKC 6.2
	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: chậm nhất 15 ngày kể từ khi hai bên ký biên bản nghiệm thu và nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

	ĐKC 7.1
	Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng.

	ĐKC 7.3
	Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Không áp dụng.

	ĐKC 8.2
	- Thời gian để tiến hành hòa giải: 15 ngày kể từ ngày có tranh chấp.
- Giải quyết tranh chấp: 

Thời gian xử lý tranh chấp: sau 10 ngày hòa giải không thành công.

Cơ chế xử lý tranh chấp: Toà án.

Tổ chức giải quyết tranh chấp: theo thủ tục tố tụng tư pháp.

Chi phí cho việc giải quyết tranh chấp: bên thua chịu chi phí.

	ĐKC 10
	Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây về việc vận chuyển hàng hóa: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa và các giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên trước khi hàng hóa đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào phát sinh do việc này.

	ĐKC 13.1
	Giá hợp đồng:___[ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng].

	ĐKC 14
	Điều chỉnh thuế: không được phép.

	ĐKC 15.1
	Tạm ứng:

Số tiền tạm ứng: …% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền .... đồng (Bằng chữ: ...... đồng).
Các chứng từ để tạm ứng: Công văn đề nghị tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng được phát hành bởi ngân hàng có giá trị bằng số tiền xin tạm ứng, với điều kiện bảo lãnh được giải toả khi có văn bản đề nghị giải toả bảo lãnh của bên A.

	ĐKC 16.1
	Phương thức thanh toán:

- Thanh toán cho nhà thầu bằng chuyển khoản. 

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 30 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ. Các chứng từ mà nhà thầu phải cung cấp để làm thủ thục thanh toán: Biên bản nghiệm thu kỹ thuật tổng thể, hoá đơn tài chính, các giấy tờ liên quan đến hàng hoá đã cung cấp, bảo lãnh bảo hành.

	ĐKC 20
	Đóng gói hàng hóa: Việc đóng gói phải bảo đảm hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ vận chuyển và các tác động khác của môi trường.

	ĐKC 21
	Nội dung bảo hiểm: Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo hiểm và chịu các chi phí về bảo hiểm.

	ĐKC 22
	- Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Nhà thầu phải tổ chức vận chuyển hàng hoá an toàn, địa điểm giao hàng tại Trường Đại học Vinh.
- Các yêu cầu khác:

a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt (nếu Nhà thầu thuê chuyên gia lắp đặt) tại trường Đại học Vinh, chạy thử các máy móc, thiết bị đã cung cấp;

b) Cung cấp sơ đồ logic lắp đặt, các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng máy móc, thiết bị được cung cấp;

c) Cung cấp các tài liệu chỉ dẫn chi tiết về vận hành bằng tiếng Việt và bảo dưỡng cho mỗi loại thiết bị chủ chốt được cung cấp;

d) Đào tạo hoặc hướng dẫn cho chủ đầu tư về việc lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị được cung cấp.



	ĐKC 23.1
	Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa:

Việc kiểm tra hàng hoá được thực hiện trước khi giao hàng, chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm do Nhà thầu chịu. Đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm thì Nhà thầu phải đổi lại.

	ĐKC 24
	Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa là: 100%.
Mức khấu trừ: 01%/tuần.
Mức khấu trừ tối đa: 10%.

	ĐKC 25.1
	Nội dung yêu cầu bảo đảm khác đối với hàng hóa: 

Hàng hóa chưa qua sử dụng phải đảm bảo còn mới nguyên. Năm sản suất thiết bị như đã nêu trong HSDT (tất cả hàng hóa, thiết bị được sản xuất năm 2015).

	ĐKC 25.2
	Yêu cầu về bảo hành: 

- Bảo hành: Nhà thầu có phiếu bảo hành kèm theo hàng hoá, thiết bị, trong đó nêu rõ thời gian và trách nhiệm bảo hành của nhà thầu. Ngoài việc có phiếu bảo hành kèm theo, bên B cung cấp bảo lãnh bảo hành với giá trị 03% giá trị hợp đồng. Thời gian tạm giữ cho đến khi hết hạn bảo hành thiết bị cuối cùng trong hợp đồng. Bảo lãnh này được giải toả khi có công văn của bên A.

- Thời hạn bảo hành: Thời hạn bảo hành được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu. Thời hạn bảo hành cho từng thiết bị được nêu trong phụ lục hợp đồng.

 - Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành: trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư.

- Chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật do bên B chịu. Nếu hư hỏng do lỗi của bên A, thì bên B vẫn có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa, chi phí do bên A chịu.


	ĐKC 27.1(e)
	Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng: thời gian thực hiện hợp đồng.


Chương VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng.

Mẫu số 18. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng

Mẫu số 19. Hợp đồng

Mẫu số 20. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Mẫu số 21. Bảo lãnh tiền tạm ứng

 

Mẫu số 18
THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG
____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”]
Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng 
Căn cứ Quyết định số__ ngày___tháng___năm___ của Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu tư, sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”] về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:__ [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu [ghi tên Bên mời thầu, sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu”] xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu của phần mà Nhà thầu được lựa chọn] với giá hợp đồng là:____[ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện hợp đồng là:___[ghi thời gian thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:__[ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng];
- Thời gian ký kết hợp đồng:___[ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm [ghi địa điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng.
Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 20 Chương VIII -Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền ____ và thời gian hiệu lực____[ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 6.1 ĐKCT của HSMT].

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày___tháng___năm___(1) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

 

	 
	Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


 

Tài liệu đính kèm: Dự thảo hợp đồng

 

Ghi chú:

(1) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu thư bảo lãnh dự thầu.

 Mẫu số 19
HỢP ĐỒNG
____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _________

Gói thầu: . . . .
Thuộc dự án: . . . .
Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu . . . . và thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu;

Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu và Nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;

 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)
Tên Chủ đầu tư: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3856160

Fax: 0383.855269

Tài khoản: 

Mã số thuế: 2900466502

Đại diện là ông: Đinh Xuân Khoa

Chức vụ: Hiệu trưởng.

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)
Tên Nhà thầu:___[ghi tên Nhà thầu trúng thầu]:
Địa chỉ:_________________________________________________________________________

Điện thoại:___________________________________________________________________
Fax:_________________________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________

Tài khoản:_____________________________________________________________________

Mã số thuế:____________________________________________________________________

Đại diện là ông/bà:______________________________________________________________

Chức vụ:______________________________________________________________________

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền).
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng
Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Thành phần hợp đồng
Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác);

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

4. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

5. Điều kiện chung của hợp đồng;

6. Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu (nếu có);

7. Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có);

8. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A
Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B
Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán
1. Giá hợp đồng: ___[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng].
2. Phương thức thanh toán: Thanh toán cho nhà thầu bằng chuyển khoản.
Điều 6. Loại hợp đồng
Loại hợp đồng: trọn gói

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày….
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 06 bộ, Chủ đầu tư giữ 04 bộ, Nhà thầu giữ 02 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

 

	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA NHÀ THẦU
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


 

PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG
(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____)

 

BẢNG GIÁ CỦA HỢP ĐỒNG
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	STT
	Mô tả hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Hàng hóa thứ 1
	 
	 
	 
	 
	M1

	2
	Hàng hóa thứ 2
	 
	 
	 
	 
	M2

	 
	….
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Hàng hóa thứ n
	 
	 
	 
	 
	Mn

	
	Giá dịch vụ liên quan
	
	
	
	
	

	Tổng cộng giá hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	M=M1+M2+…+Mn+ Giá dịch vụ liên quan


[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

	
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


 

Mẫu số 20
BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)
____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _________[ghi tên Chủ đầu tư]
(sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Theo đề nghị của ____[ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)
Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____[ghi tên của ngân hàng] ở ____[ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____[ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____[ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 6.1 ĐKCT của HSMT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____[ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___tháng___năm ____(4).

 

	 
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:

“Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu trúng thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__[ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____ (sau đây gọi là Hợp đồng).”

(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 6.1 ĐKCT.

 

Mẫu số 21
BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)
___, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____________[ghi tên Chủ đầu tư]
(sau đây gọi là Chủ đầu tư )

[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]
Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ____[ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu Nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại Mục 15.1 Điều kiện cụ thể của hợp đồng của hồ sơ mời thầu].
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.

Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà Chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng sau khi Nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày Nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày____ tháng____ năm ____ (3) hoặc khi Chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.

	 
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 15.1ĐKCT.

(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.

 
21

